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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 170/QĐ-UBND An Giang, ngày  01 tháng 7 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành danh mục mã định danh điện tử các cơ quan nhà nước  

và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 06 năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần 

thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

An Giang về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An 
Giang năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành 

chính nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ 
dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 09/2025/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc sửa đổi Quyết định 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với 

các bộ, ngành, địa phương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số        

1377/TTr-SKHCN ngày 29 tháng 6 năm 2025. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành danh mục mã định danh điện tử các cơ quan nhà nước và đơn 

vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện 
Quyết định này; tham mưu UBND điều chỉnh, bổ sung mã định danh phù hợp với tình 

hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Các cơ quan, đơn vị sử dụng mã định danh điện tử khi có phát sinh thành lập 

mới đơn vị trực thuộc hoặc thay đổi về cơ cấu tổ chức như: đổi tên, sáp nhập, chia tách, 
giải thể, thay đổi thông tin, trong vòng 15 ngày phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

(thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) để cập nhật, điều chỉnh và công khai trên hệ 
thống.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
1011/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành danh 

mục mã định danh điện tử các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh 
An Giang. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa 
phương; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.  

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Hồ Văn Mừng 
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Phụ lục 

DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

(Kèm theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

  
 

 

 
  

  

1. Mã định danh điện tử cấp 1 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ 

quan, đơn vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

1 H01 

Ủy ban nhân 
dân tỉnh An 
Giang 

Số 06 đường Nguyễn 

Công Trứ, phường 
Rạch Giá, tỉnh An 
Giang 

ubnd@angiang.gov.vn 02973944977 http://angiang.gov.vn 

       

2. Mã định danh điện tử cấp 2 

TT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ 

quan, đơn vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

I. Mã định danh điện tử cấp 2 

1 H01 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh An 

Giang 

        

1.1 H01.01 Sở Nội vụ 
Số 09 Mạc Đĩnh Chi, 

phường  Rạch Giá, tỉnh 

An Giang 

snv@angiang.gov.vn 02973866398 http://sonoivu.angiang.gov.vn 

1.2 H01.02 Sở Tài chính 

Số 07 Mậu Thân, 

phường  Rạch Giá, tỉnh 
An Giang 

stc@angiang.gov.vn 02973862017 http://sotaichinh.angiang.gov.vn 
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1.3 H01.03 
Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Số 9 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, phường Rạch 
Giá, tỉnh An Giang 

snnmtmt@angiang.gov.vn 02973812445 https://snnmtmt.angiang.gov.vn 

1.4 H01.04 
Sở Văn hóa 

và Thể thao 

Số 981 Nguyễn Trung 

Trực, phường Rạch 
Giá, tỉnh An Giang 

svhtt@angiang.gov.vn 02973911479 http://svhtt.angiang.gov.vn 

1.5 H01.05 
Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

Số 320 Ngô Quyền, 
phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang 

skhcn@angiang.gov.vn 02973862003 http://skhcn.angiang.gov.vn 

1.6 H01.06 
Sở Công 
Thương 

Số 840 Nguyễn Trung 
Trực, phường Rạch 
Giá, tỉnh An Giang 

sct@angiang.gov.vn 02973814192 http://sct.angiang.gov.vn 

1.7 H01.07 
Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Số 533 Nguyễn Trung 

Trực, phường Rạch 
Giá, tỉnh An Giang 

sdttg@angiang.gov.vn 02973811905 https://bdt.angiang.gov.vn/ 

1.8 H01.08 
Thanh tra 

tỉnh 

Số 1192 Nguyễn Trung 
Trực, phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang 

thanhtra@angiang.gov.vn 02973912403 http://thanhtra.angiang.gov.vn 

1.9 H01.09 Sở Xây dựng 
Số 645 Nguyễn Trung 

Trực, phường Rạch 
Giá, tỉnh An Giang 

sxd@angiang.gov.vn 02973811834 http://sxd.angiang.gov.vn 

1.10 H01.10 Sở Y tế 

Số 01 đường Trần 

Hưng Đạo, phường 
Rạch Giá, tỉnh An 

Giang 

syt@angiang.gov.vn 02973862023 http://syt.angiang.gov.vn 

1.11 H01.11 
Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

Số 131 Đống Đa, 
phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang 
sgddt@angiang.gov.vn 02973862045 http://sgddt.angiang.gov.vn 
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1.12 H01.12 Sở Tư pháp 
Số 02 Nguyễn Công 

Trứ, phường Rạch Giá, 
tỉnh An Giang 

stp@angiang.gov.vn 02973863561 http://sotuphap.angiang.gov.vn 

1.13 H01.13 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 
tỉnh 

Số 531 Nguyễn Trung 

Trực, phường Rạch 
Giá, tỉnh An Giang 

bqlkkt@angiang.gov.vn 02973942791 http://bqlkkt.angiang.gov.vn 

1.14 H01.14 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

Số 06 Nguyễn Công 
Trứ, phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang 

vpubnd@angiang.gov.vn 02963854070 http://vpubnd.angiang.gov.vn 

1.15 H01.15 
Sở Ngoại vụ 
- Du lịch 

Số 52, Trần Phú, 
phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang 

sdlnv@angiang.gov.vn 02973781999 http://sdl.angiang.gov.vn 

1.16 H01.16 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 
Phú Quốc 

Số 17 Nguyễn Chí 

Thanh, Đặc khu Phú 
Quốc, tỉnh An Giang 

kktpq@angiang.gov.vn 02973994771 http://bqlkktpq.angiang.gov.vn 

1.17 H01.17 
Vườn Quốc 

gia Phú Quốc 

ấp Xóm Mới, Đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An 
Giang 

vqgpq@angiang.gov.vn 2973846344 http://vqgpq.angiang.gov.vn 

1.18 H01.18 

Vườn Quốc 

gia U Minh 
Thượng 

Tỉnh lộ 965, xã U Minh 

Thượng, tỉnh An Giang 
vqgumt@angiang.gov.vn 2973883073 http://vqgumt.angiang.gov.vn 

1.19 H01.19 

Trung tâm 
Xúc tiến Đầu 

tư, Thương 
mại và Du 

lịch 

Số 222-224 Trần Phú, 

phường Rạch Giá, tỉnh 
An Giang 

kitra@angiang.gov.vn 2973537773 http://kitra.angiang.gov.vn 

1.20 H01.20 
Trung tâm 
Phát triển 

quỹ đất  

Số 1226A Nguyễn 
Trung Trực, phường 
Rạch Giá, tỉnh An 

Giang 

ttptqd@angiang.gov.vn   http://ttptqd.angiang.gov.vn 
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1.21 H01.21 

Ban Quản lý 
Khu du lịch 

Quốc gia Núi 
Sam 

Đường số 4, KDC chợ 
Vĩnh Đông, phường 

Vĩnh tế, tỉnh An Giang 

banqlkdlqgns@angiang.gov.vn 02963861666 https://dulichnuisam.vn/ 

1.22 H01.22 
Hiệp hội 
doanh nghiệp 

tỉnh 

Số 21 Nguyễn Thái 
Học, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 

hhdnag@gmail.com 02963855910 https://aba.angiang.vn/ 

1.23 H01.23 
Ngân hàng 
chính sách xã 

hội tỉnh 

Số 80 đường Trần 
Quang Diệu, phường 
Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

nganhangchinhsachangiang@ 
gmail.com 

0296 945218 

  

1.24 H01.24 
Quỹ Đầu tư 
phát triển 

Số 39 Nguyễn Văn 
Cưng, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 

quydautuphattrienag@gmail.com 0296 358080 

  

1.25 H01.25 

Quỹ Phòng, 
chống thiên 
tai tỉnh An 

Giang 

Số 7 Lê Triệu Kiết, 
phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

qpctt@angiang.gov.vn 02963588759   

1.26 H01.26 
Kho bạc Nhà 
nước khu 

vực XX 

Đường 3/2, phường 
Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang 

      

1.27 H01.27 
Chi Cục 
Thuế khu 

vực XX 

Đường 3/2, phường 
Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang 

      

1.28 H01.28 

Báo và phát 
thanh, truyền 
hình An 

Giang 

Số 39, Đống Đa, 
phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang 

  02963852342 http://atv.org.vn 

1.29 H01.29 
Trường Cao 
đẳng nghề 

An Giang 

Số 841 Trần Hưng Đạo, 
phường Bình Đức, tỉnh 

An Giang. 

caodangnghe@angiang.gov.vn 02963953739 https://www.agvc.edu.vn 
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1.30 H01.30 

Ban Quản lý 
dự án đầu tư 

Xây dựng - 
Giao thông 

Số 647 Nguyễn Trung 
Trực, phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang 

bql@angiang.gov.vn 2973636365   

1.31 H01.31 

Trung tâm 
Xúc tiến 

Thương mại 
và Đầu tư 

Số 02A Ngô Gia Tự, 

phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

ttxttmdldt@angiang.gov.vn 02963945001 http://atpic.angiang.gov.vn 

1.32 H01.32 
Ban Quản lý 
di tích Óc Eo 

Đường Nguyễn Thị 

Hạnh, ấp Tân Hiệp A, 
xã Óc Eo, tỉnh An 
Giang 

banqldtvhoe@angiang.gov.vn 02963878156 http://vanhoaoceo.angiang.gov.vn 

1.33 H01.33 
Ban Quản lý 
dự án tỉnh 

Số 8, đường số 20, 

phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

  02963854494   

1.34 H01.34 
Hội Chữ thập 

đỏ 

 Số 25 Lê Lợi, phường 

Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

hoictd@angiang.gov.vn 02963852905 https://hoichuthapdoangiang.org 

1.35 H01.35 

Ban chỉ đạo 
Ứng phó với 

biến đổi khí 
hậu – Phòng 

chống thiên 
tai và Tìm 
kiếm cứu nạn 

tỉnh An 
Giang 

Số 41-42 C1 Lê Hoàn, 

phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

cctl@angiang.gov.vn     

1.36 H01.36 

Ban chỉ đạo 

389 tỉnh An 
Giang 

Số 1333 Trần Hưng 

Đạo, phường Long 
Xuyên, tỉnh An Giang. 

  02963843062   
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1.37 H01.37 
Liên hiệp các 
Hội Văn học 

Nghệ thuật 

Số 8 Nguyễn Văn 
Cưng, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 

vnangiang@gmail.com 02963841830 http://vannghe.angiang.gov.vn 

1.38 H01.38 

Liên hiệp các 
Hội Khoa 
học và Kỹ 

thuật 

Số 54 Tôn Đức Thắng, 
phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

lhhangiang@yahoo.com.vn 2963859007   

1.39 H01.39 
Hội Chữ thập 
đỏ 

 Số 25 Lê Lợi, phường 
Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

hoictd@angiang.gov.vn 02963852905 https://hoichuthapdoangiang.org 

1.40 H01.40 Hội Đông y 
Đường Nguyễn Du, 
phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

hoidongy@angiang.gov.vn 02963852550   

1.41 H01.41 

Hội Bảo trợ 
Người 
khuyết tật, 

Bệnh nhân 
nghèo và 

Bảo vệ 
quyền trẻ em 
tỉnh An 

Giang 

Số 19 Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Bình 

Đức, tỉnh An Giang 

hoibtnktbnnvbvqteag@angiang. 

gov.vn 
    

1.42 H01.42 
Hội Người 
cao tuổi 

Số 21 Nguyễn Thái 
Học, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 

hoinct@angiang.gov.vn     

1.43 H01.43 Hội Luật gia 
Số 54 Tôn Đức Thắng, 
phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

hoiluatgia@angiang.gov.vn 02963846609   
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1.44 H01.44 

Hiệp Hội 
nghề nuôi và 

chế biến thủy 
sản An 
Giang 

Số 108 Lê Minh Ngươn, 

phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang. 

hhtsag_afa@yahoo.com 02963943956 http://afa.vn 

1.45 H01.45 
Hội Khuyến 

học 

Số 53A Tôn Đức 

Thắng, phường Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

hoikhuyenhoc@angiang.gov.vn 02963952790 
http://hoikhuyenhoc.angiang.edu.

vn 

1.46 H01.46 Hội Nhà báo 
Số 399B Hà Hoàng Hổ, 
phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

  02963898888   

1.47 H01.47 
Liên minh 
Hợp tác xã 

Số 148 Điện Biên Phủ, 
phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

lmhtx@angiang.gov.vn 02963844408 http://lmhtx.angiang.gov.vn 

1.48 H01.48 

Liên hiệp 

Các tổ chức 
hữu nghị tỉnh 

An Giang 

Số 28 Ngô Gia Tự, 
phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang. 

lhctchn@angiang.gov.vn 02963954820 https://agufo.angiang.gov.vn 

1.49 H01.49 

Hội Nạn 
nhân chất 
độc da cam 

dioxin 

Số 46 Lý Thường Kiệt, 
phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

dacam2009ag@gmail.com 02963911001   

1.50 H01.50 
Hội Người tù 

kháng chiến 

Số 05 Nguyễn Du, 
phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. 

  02963833747   

1.51 H01.51 
Hội Người 
mù 

Số 05 Phan Thành 
Long, phường Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

  02963935470   

1.52 H01.52 
Hội Cựu giáo 
chức 

Số 12 Lê Triệu Kiết, 

phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

hoicgc@angiang.gov.vn 02963955259   
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1.53 H01.53 
Tỉnh Đoàn 
An Giang 

Số 24 Tôn Đức Thắng, 
phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

tinhdoan@angiang.gov.vn 02963852318 http://tinhdoan.angiang.gov.vn 

1.54 H01.54 

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 
phòng tỉnh 

An Giang 

Số 142 Trần Hưng Đạo, 
phường Châu Đốc, tỉnh 
An Giang 

bdbp@angiang.gov.vn 02963550844   

1.55 H01.55 
Trường 
Chính trị Tôn 
Đức Thắng 

Số 53/9 Trần Hưng 
Đạo, phường Mỹ Thới, 
tỉnh An Giang 

truongchinhtri@angiang.gov.vn 02963831291 
http://truongchinhtri.angiang.gov.v

n 

1.56 H01.56 
Cục Quản lý 

thị trường 

Số 3, đường số 14, Tây 

Khánh 2, phường Long 
Xuyên, An Giang 

angiang.vanthu@dms.gov.vn 02963943761 https://angiang.dms.gov.vn 

1.57 H01.57 

Ủy ban 
MTTQVN 

tỉnh An 
Giang 

Số 21 Nguyễn Thái 

Học, phường Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

uybanmttq@angiang.gov.vn 02963852504 http://ubmttqvn.angiang.gov.vn 

1.58 H01.58 
Phân xã An 

Giang 

Số 377 Hà Hoàng Hổ, 

phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

pxagiang@vnanet.vn 02963841963   

1.59 H01.59 
Hội Nông 
dân tỉnh An 

Giang 

Số 6A Lê Lợi, phường 
Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

hoinongdan@angiang.gov.vn  02963955895 http://hoinongdanag.org.vn 

1.60 H01.60 

Liên đoàn 
Lao động 

tỉnh An 
Giang 

Số 01 Tôn Đức Thắng, 
phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

ldld@angiang.gov.vn 02963852877 http://ldld.angiang.gov.vn 

1.61 H01.61 

Hội Liên 
hiệp Phụ nữ 

tỉnh An 
Giang 

Số 06 Lê Lợi, phường 

Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

hoilhpn@angiang.gov.vn 02963852874   
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1.62 H01.62 

Hội Cựu 
chiến binh 

tỉnh An 
Giang 

Số 08 Lê Hồng Phong, 
phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

hoiccb@angiang.gov.vn 02963853856   

1.63 H01.63 

Công ty Cổ 
phần Điện 

nước An 
Giang 

Số 821 Trần Hưng Đạo, 

phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

ctydn_ag@yahoo.com.vn 02963856100 http://diennuocag.com.vn 

1.64 H01.64 

Công ty Cổ 

phần Xây lắp 
An Giang 

Số 316/1A Trần Hưng 

Đạo, phường Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

  02963846100 http://www.xaylapangiang.com 

1.65 H01.65 

Công ty Cổ 

phần Phà An 
Giang 

Số 1-2 Lý Thái Tổ, 
Khóm Phó Quế, 

phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

congtyphaangiang@gmail.com 02963846379 https://phaangiang.vn 

1.66 H01.66 

Công ty Cổ 

phần Môi 
trường đô thị 
An Giang 

Số 128 Nguyễn Trường 

Tộ, phường Bình Đức, 
tỉnh An Giang 

ctymtdtag@gmail.com 02963844848 
http://moitruongdothi.angiang.org.

vn 

1.67 H01.67 

Công ty 

TNHH MTV 
Khai thác 

Thủy lợi An 
Giang 

Số 85 Trần Quang Diêu, 
phường Long Xuyên, 

An Giang 

khaithacthuyloiangiang@gmail. 
com 

02963852639 
http://khaithacthuyloiangiang. 

com.vn 

1.68 H01.68 
Điện lực An 

Giang 

Số 13 Lê Văn Nhung, 
phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

angiangpc@evnspc.vn 02962210205 https://pcangiang.evnspc.vn 

1.69 H01.69 

Công ty 
TNHH MTV 

Xổ số Kiến 
thiết An 
Giang 

Số 64C Nguyễn Thái 

Học, phường Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

ctyxsktag@gmail.com 02963857903 http://www.xsktangiang.com.vn 

http://khaithacthuyloiangiang/
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1.70 H01.101 
UBND 
phường 
Long Xuyên 

Số 99 Nguyễn Thái 
Học, phường Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

longxuyen@angiang.gov.vn   http://longxuyen.angiang.gov.vn 

1.71 H01.102 

UBND 

phường Bình 
Đức 

Phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

binhkhanh@angiang.gov.vn     

1.72 H01.103 

UBND 

phường Mỹ 
Thới 

Phường Mỹ Thới, tỉnh 

An Giang 
mythoi@angiang.gov.vn     

1.73 H01.104 

UBND xã 

Mỹ Hòa 
Hưng 

Xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh 

An Giang 
myhoahung@angiang.gov.vn     

1.74 H01.105 
UBND 
Phường 

Châu Đốc 

Số 10 Lê Lợi, phường 
Châu Đốc, tỉnh An 

Giang 

chaudoc@angiang.gov.vn 02963869031   

1.75 H01.106 
UBND 
phường Vĩnh 

Tế 

Phường Vĩnh Tế, tỉnh 
An Giang 

vinhte@angiang.gov.vn 029638610592   

1.76 H01.107 
UBND xã 

An Phú 

Ấp An Thịnh, xã An 

Phú, tỉnh An Giang 
anphu@angiang.gov.vn 02963826766   

1.77 H01.108 
UBND xã 
Vĩnh Hậu 

Ấp Vĩnh Lịnh, xã Vĩnh 
Hậu, tỉnh An Giang 

vinhhau@angiang.gov.vn 02963529388   

1.78 H01.109 
UBND xã 
Nhơn Hội 

Ấp Bắc Đai, xã Nhơn 
Hội, tỉnh An Giang 

nhonhoi@angiang.gov.vn 02963812292   

1.79 H01.110 
UBND xã 

Khánh Bình 

Ấp Sa Tô, xã Khánh 

Bình, tỉnh An Giang 
khanhbinh@angiang.gov.vn 02963825504   

1.80 H01.111 
UBND xã 
Phú Hữu 

Ấp Phú Hiệp, xã Phú 
Hữu, tỉnh An Giang 

phuhuu@angiang.gov.vn 02963520081   

1.81 H01.112 
UBND 
phường Tân 

Châu 

Đường Trần Hưng Đạo, 
phường Tân Châu, tỉnh 

An Giang 

tanchau@angiang.gov.vn 02963530708   
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1.82 H01.113 
UBND 
phường 
Long Phú 

Số 257 khóm Long An 
B, phường Long Phú, 
tỉnh An Giang 

longphu@angiang.gov.vn 02963822104   

1.83 H01.114 
UBND xã 
Tân An 

Tổ 4, Ấp Tân Phú B, xã 
Tân An, tỉnh An Giang 

tanan@angiang.gov.vn 02963824601   

1.84 H01.115 
UBND xã 

Châu Phong 

Tổ 7 ấp Vĩnh Tường 2, 
xã Châu Phong, tỉnh An 

Giang 

chauphong@angiang.gov.vn 02963547252   

1.85 H01.116 
UBND xã 
Vĩnh Xương 

Tổ 17, ấp 02, xã Vĩnh 
Xương,  tỉnh An Giang 

vinhxuong@angiang.gov.vn 02963524736   

1.86 H01.117 
UBND xã 

Phú Tân 

Số 01 Trương Định, xã 

Phú Tân, tỉnh An Giang 
phutan@angiang.gov.vn 02963827227   

1.87 H01.118 
UBND xã 
Phú An 

Ấp Phú Qưới, xã Phú 
An., tỉnh An Giang 

phuan@angiang.gov.vn 02963829622   

1.88 H01.119 
UBND xã 
Bình Thạnh 

Đông 

Xã Bình Thạnh Đông, 

tỉnh An Giang 
binhthanhdong@angiang.gov.vn 02963828740   

1.89 H01.120 
UBND xã 
Chợ Vàm 

Xã Chợ Vàm, tỉnh An 
Giang 

chovam@angiang.gov.vn 02963829611   

1.90 H01.121 
UBND xã 

Hòa Lạc 

Xã Hòa Lạc, tỉnh An 

Giang 
hoalac@angiang.gov.vn 02963811106   

1.91 H01.122 
UBND xã 
Phú Lâm 

Ấp Phú Thuận A, xã 
Phú Lâm, tỉnh An 

Giang 

phulam@angiang.gov.vn 02963820029   

1.92 H01.123 
UBND xã 

Mỹ Đức 

Ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ 

Đức, tỉnh An Giang 
myduc@angiang.gov.vn 02963886132   

1.93 H01.124 

UBND xã 

Vĩnh Thạnh 
Trung 

Xã Vĩnh Thạnh Trung, , 

tỉnh An Giang 
vinhthanhtrung@angiang.gov.vn 02963688269   

1.94 H01.125 
UBND xã 

Châu Phú 

Số 507 Quốc lộ 91,txã 

Châu Phú, tỉnh An 
Giang 

chauphu@angiang.gov.vn 02963688212   
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1.95 H01.126 
UBND xã 
Bình Mỹ 

Ấp Bình Thành, xã 
Bình Mỹ, tỉnh An Giang 

binhmy@angiang.gov.vn 02963889802   

1.96 H01.127 
UBND xã 
Thạnh Mỹ 

Tây 

Ấp Bờ Dâu, xã Thạnh 
Mỹ Tây, tỉnh An Giang 

thanhmytay@angiang.gov.vn 02963815200   

1.97 H01.128 
UBND 
phường Thới 
Sơn 

Khóm Sơn Tây, phường 
Thới Sơn, tỉnh An 
Giang 

thoison@angiang.gov.vn 02963875314   

1.98 H01.129 

UBND 

phường Tịnh 
Biên 

Khóm Xuân Hiệp, 

phường Tịnh Biên,  tỉnh 
An Giang 

tttinhbien@angiang.gov.vn 02963876114   

1.99 H01.130 
UBND xã 
An Cư 

Ấp Pô Thi, xã An Cư,  
tỉnh An Giang 

ancu@angiang.gov.vn 02963768001   

1.100 H01.131 
UBND 
phường Chi 

Lăng 

Khóm II, phường Chi 

Lăng, tỉnh An Giang 
chilang@angiang.gov.vn 02963877102   

1.101 H01.132 
UBND xã 
Núi Cấm 

Xã Núi Cấm, tỉnh An 
Giang 

nuicam@angiang.gov.vn     

1.102 H01.133 
UBND xã Ba 

Chúc 

Đường Ngô Tự Lợi, 

khóm An Hòa A, xã Ba 
Chúc, tỉnh An Giang 

bachuc@angiang.gov.vn 02963872106   

1.103 H01.134 
UBND xã 
Tri Tôn 

Đường 3/2, khóm 5, xã 
Tri Tôn, tỉnh An Giang 

triton@angiang.gov.vn 02963874265   

1.104 H01.135 
UBND xã Ô 
Lâm 

Xã Ô Lâm, tỉnh An 
Giang 

olam@angiang.gov.vn 02963873345   

1.105 H01.136 
UBND xã Cô 

Tô 

Xã Cô Tô, tỉnh An 

Giang 
coto@angiang.gov.vn 02963873725   

1.106 H01.137 
UBND xã 
Vĩnh Gia 

Xã Vĩnh Gia, tỉnh An 
Giang 

vinhgia@angiang.gov.vn 02963893008   

1.107 H01.138 
UBND xã 
An Châu 

Ấp Hòa long 4, xã An 
Châu, tỉnh An Giang 

anchau@angiang.gov.vn 02963836271   
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1.108 H01.139 
UBND xã 
Bình Hòa 

Tổ 52, Ấp Phú Hòa I, xã 
Bình Hòa,  tỉnh An 

Giang 

binhhoa@angiang.gov.vn 02963837317   

1.109 H01.140 
UBND xã 
Cần Đăng 

Tổ 03, ấp Cần Thạnh, 
xã Cần Đăng,  tỉnh An 
Giang 

candang@angiang.gov.vn 02963838341   

1.110 H01.141 
UBND xã 
Vĩnh Hanh 

Tổ 8, ấp Vĩnh Thuận, xã 

Vĩnh Hanh,  tỉnh An 
Giang 

vinhhanh@angiang.gov.vn 02963838321   

1.111 H01.142 
UBND xã 
Vĩnh An 

Tổ 28, ấp Vĩnh Quới, xã 

Vĩnh An,  tỉnh An 
Giang 

vinhan@angiang.gov.vn 02963839311   

1.112 H01.143 
UBND xã Cù 
Lao Giêng 

Xã Cù Lao Giêng, tỉnh 
An Giang 

culaogieng@angiang.gov.vn 02963215711   

1.113 H01.144 
UBND xã 
Hội An 

Xã Hội An, tỉnh An 
Giang 

hoian@angiang.gov.vn 02963884313   

1.114 H01.145 
UBND xã 
Long Điền 

Xã Long Điền, tỉnh An 
Giang 

longdien@angiang.gov.vn 02963885952   

1.115 H01.146 
UBND xã 
Chợ Mới 

Ấp Thị, xã Chợ Mới, 
tỉnh An Giang 

chomoi@angiang.gov.vn 02963610399   

1.116 H01.147 
UBND xã 

Nhơn Mỹ 

Ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn 

Mỹ, tỉnh An Giang 
nhonmy@angiang.gov.vn 02963882112   

1.117 H01.148 
UBND xã 
Long Kiến 

Ấp Long Hòa 1, xã 

Long Kiến, tỉnh An 
Giang 

longkien@angiang.gov.vn 02963636929   

1.118 H01.149 
UBND xã 

Thoại Sơn 

Ấp Đông Sơn II, xã 

Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang 

thoaison@angiang.gov.vn 2.963.710.829   

1.119 H01.150 
UBND xã Óc 
Eo 

Xã Óc Eo, tỉnh An 
Giang 

oceo@angiang.gov.vn     

1.120 H01.151 
UBND xã 

Định Mỹ 

Xã Định Mỹ, tỉnh An 

Giang 
dinhmy@angiang.gov.vn     
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1.121 H01.152 
UBND xã 
Phú Hòa 

Xã Phú Hòa, tỉnh An 
Giang 

phuhoa@angiang.gov.vn     

1.122 H01.153 
UBND xã 
Vĩnh Trạch 

Xã Vĩnh Trạch, tỉnh An 
Giang 

vinhtrach@angiang.gov.vn     

1.123 H01.154 
UBND xã 
Tây Phú 

Xã Tây Phú, tỉnh An 
Giang 

tayphu@angiang.gov.vn     

1.124 H01.155 
Phường 
Rạch Giá 

Phường Rạch Giá, tỉnh 
An Giang 

rachgia@angiang.gov.vn     

1.125 H01.156 
Phường Vĩnh 
Thông 

Phường Vĩnh Thông, 
tỉnh An Giang 

vinhthong@angiang.gov.vn     

1.126 H01.157 
Phường Hà 

Tiên 

Phường Hà Tiên, tỉnh 

An Giang 
hatien@angiang.gov.vn     

1.127 H01.158 
Phường Tô 
Châu 

Phường Tô Châu, tỉnh 
An Giang 

tochau@angiang.gov.vn     

1.128 H01.159 Xã Tiên Hải 
Xã Tiên Hải, tỉnh An 
Giang 

tienhai@angiang.gov.vn     

1.129 H01.160 
Xã Kiên 
Lương 

Xã Kiên Lương, tỉnh An 
Giang 

kienluong@angiang.gov.vn     

1.130 H01.161 Xã Hòa Điền 
Xã Hòa Điền, tỉnh An 

Giang 
hoadien@angiang.gov.vn     

1.131 H01.162 Xã Sơn Hải 
Xã Sơn Hải, tỉnh An 
Giang 

sonhai@angiang.gov.vn     

1.132 H01.163 
Xã Hòn 
Nghệ 

Xã Hòn Nghệ, tỉnh An 
Giang 

honnghe@angiang.gov.vn     

1.133 H01.164 Xã Hòn Đất 
Xã Hòn Đất, tỉnh An 
Giang 

hondat@angiang.gov.vn     

1.134 H01.165 Xã Sơn Kiên 
Xã Sơn Kiên, tỉnh An 

Giang 
sonkien@angiang.gov.vn     

1.135 H01.166 
Xã Mỹ 

Thuận 

Xã Mỹ Thuận, tỉnh An 

Giang 
mythuan@angiang.gov.vn     
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1.136 H01.167 Xã Bình Sơn 
Xã Bình Sơn, tỉnh An 
Giang 

binhson@angiang.gov.vn     

1.137 H01.168 
Xã Bình 
Giang 

Xã Bình Giang, tỉnh An 
Giang 

binhgiang@angiang.gov.vn     

1.138 H01.169 
Xã Châu 

Thành 

Xã Châu Thành, tỉnh 

An Giang 
chauthanh@angiang.gov.vn     

1.139 H01.170 Xã Bình An 
Xã Bình An, tỉnh An 
Giang 

binhan@angiang.gov.vn     

1.140 H01.171 
Xã Thạnh 
Lộc 

Xã Thạnh Lộc, tỉnh An 
Giang 

thanhloc@angiang.gov.vn     

1.141 H01.172 Xã Tân Hiệp 
Xã Tân Hiệp, tỉnh An 
Giang 

tanhiep@angiang.gov.vn     

1.142 H01.173 
Xã Thạnh 
Đông 

Xã Thạnh Đông, tỉnh 
An Giang 

thanhdong@angiang.gov.vn     

1.143 H01.174 Xã Tân Hội 
Xã Tân Hội, tỉnh An 
Giang 

tanhoi@angiang.gov.vn     

1.144 H01.175 
Xã Giồng 
Riềng 

Xã Giồng Riềng, tỉnh 
An Giang 

giongrieng@angiang.gov.vn     

1.145 H01.176 
Xã Thạnh 
Hưng 

Xã Thạnh Hưng, tỉnh 
An Giang 

thanhhung@angiang.gov.vn     

1.146 H01.177 
Xã Long 

Thạnh 

Xã Long Thạnh, tỉnh 

An Giang 
longthanh@angiang.gov.vn     

1.147 H01.178 
Xã Hòa 
Hưng 

Xã Hòa Hưng, tỉnh An 
Giang 

hoahung@angiang.gov.vn     

1.148 H01.179 
Xã Ngọc 
Chúc 

Xã Ngọc Chúc, tỉnh An 
Giang 

ngocchuc@angiang.gov.vn     

1.149 H01.180 
Xã Hòa 

Thuận 

Xã Hòa Thuận, tỉnh An 

Giang 
hoathuan@angiang.gov.vn     

1.150 H01.181 Xã Gò Quao 
Xã Gò Quao, tỉnh An 

Giang 
goquao@angiang.gov.vn     
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1.151 H01.182 Xã Định Hòa 
Xã Định Hòa, tỉnh An 
Giang 

dinhhoa@angiang.gov.vn     

1.152 H01.183 
Xã Vĩnh Hòa 
Hưng 

Xã Vĩnh Hòa Hưng, 
tỉnh An Giang 

vinhhoahung@angiang.gov.vn     

1.153 H01.184 Xã Vĩnh Tuy 
Xã Vĩnh Tuy, tỉnh An 
Giang 

vinhtuy@angiang.gov.vn     

1.154 H01.185 Xã An Biên 
Xã An Biên, tỉnh An 

Giang 
anbien@angiang.gov.vn     

1.155 H01.186 Xã Tây Yên 
Xã Tây Yên, tỉnh An 
Giang 

tayyen@angiang.gov.vn     

1.156 H01.187 
Xã Đông 
Thái 

Xã Đông Thái, tỉnh An 
Giang 

dongthai@angiang.gov.vn     

1.157 H01.188 Xã An Minh 
Xã An Minh, tỉnh An 
Giang 

anminh@angiang.gov.vn     

1.158 H01.189 
Xã Đông 
Hòa 

Xã Đông Hòa, tỉnh An 
Giang 

donghoa@angiang.gov.vn     

1.159 H01.190 
Xã Tân 
Thạnh 

Xã Tân Thạnh, tỉnh An 
Giang 

tanthanh@angiang.gov.vn     

1.160 H01.191 
Xã Đông 

Hưng 

Xã Đông Hưng, tỉnh An 

Giang 
donghung@angiang.gov.vn     

1.161 H01.192 
Xã Vân 
Khánh 

Xã Vân Khánh, tỉnh An 
Giang 

vankhanh@angiang.gov.vn     

1.162 H01.193 
Xã U Minh 
Thượng 

Xã U Minh Thượng, 
tỉnh An Giang 

uminhthuong@angiang.gov.vn     

1.163 H01.194 Xã Vĩnh Hòa 
Xã Vĩnh Hòa, tỉnh An 
Giang 

vinhhoa@angiang.gov.vn     

1.164 H01.195 
Xã Vĩnh 
Thuận 

Xã Vĩnh Thuận, tỉnh An 
Giang 

vinhthuan@angiang.gov.vn     

1.165 H01.196 
Xã Vĩnh 
Bình 

Xã Vĩnh Bình, tỉnh An 
Giang 

vinhbinh@angiang.gov.vn     
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1.166 H01.197 
Xã Vĩnh 

Phong 

Xã Vĩnh Phong, tỉnh An 

Giang 
vinhphong@angiang.gov.vn     

1.167 H01.198 
Xã Giang 
Thành 

Xã Giang Thành, tỉnh 
An Giang 

giangthanh@angiang.gov.vn     

1.168 H01.199 
Xã Vĩnh 
Điều 

Xã Vĩnh Điều, tỉnh An 
Giang 

vinhdieu@angiang.gov.vn     

1.169 H01.200 
Đặc khu 

Kiên Hải 

Đặc khu Kiên Hải, tỉnh 

An Giang 
kienhai@angiang.gov.vn     

1.170 H01.201 
Đặc khu Phú 
Quốc 

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh 
An Giang 

phuquoc@angiang.gov.vn     

1.171 H01.202 
Đặc khu Thổ 

Châu 

Đặc khu Thổ Châu, tỉnh 

An Giang 
thochau@angiang.gov.vn     

II. Mã định danh điện tử cấp 3 

2. H01 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

2.1 H01.01 Sở Nội vụ         

2.1.1 H01.01.01 
Trung tâm 
Dịch vụ việc 
làm 

Lô KK7 Nguyễn Đức 
Cảnh, Phường Rạch 
Giá, tỉnh An Giang 

      

2.1.2 H01.01.02 

Trung tâm 

Điều dưỡng 
người có 

công và 
Quản lý 
nghĩa trang 

liệt sĩ tỉnh  

        

2.1.3 H01.01.03 
Trung tâm 
Lưu trữ lịch 

sử 

Số 14, đường Ngô Gia 
Tự, Phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang  

      

2.2 H01.02 Sở Tài chính         
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2.2.1 H01.02.01 

Trung tâm 
Tư vấn đấu 

thầu và Dịch 
vụ tài chính  

        

2.2.3 H01.02.03 

Trung tâm 
Xúc tiến Đầu 

tư và Hỗ trợ 
Doanh 

nghiệp 

        

2.2.4 H01.02.04 

Phòng 
Doanh 
nghiệp – Hợp 

tác đầu tư 

Số 07 Mậu Thân, 
phường  Rạch Giá, tỉnh 

An Giang 

      

2.3 H01.03 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

        

2.3.1 H01.03.01 

Chi cục 
Trồng trọt và 

Bảo vệ thực 
vật  

731A, Nguyễn Trung 
Trực, Phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang 

ccttbvtv.snnmtmt@ angiang.gov.vn 3810452   

2.3.2 H01.03.02 
Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y  

729, Nguyễn Trung 
Trực, phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang 

cccnty.snnmtmt@angiang.gov.vn 3812359   

2.3.3 H01.03.03 
Chi cục Thủy 
lợi  

Số 09, Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, Phường Rạch 
Giá, tỉnh An Giang 

cctl.snnmt@ angiang.gov.vn     

2.3.4 H01.03.04 
Chi cục 

Kiểm lâm  

985 Nguyễn Trung 

Trực,Phường Rạch Giá, 
tỉnh An Giang 

cckl.snnmt@angiang.gov.vn 3864145   
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2.3.5 H01.03.05 

Chi cục Phát 
triển nông 

thôn và Quản 
lý chất lượng 

Số 09, Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường Rạch 
Giá, tỉnh An Giang 

ccptnt.snnmt@ angiang.gov.vn 3862071   

2.3.6 H01.03.06 

Chi cục 

Khoáng sản 
và Tài 

nguyên nước 

Số 1226A Nguyễn 

Trung Trực, Phường 
Rạch Giá, tỉnh An 

Giang 

cckstnn.snnmt@ angiang.gov.vn     

2.3.7 H01.03.07 
Chi cục 
Quản lý đất 

đai 

Số 1226A Nguyễn 
Trung Trực, Phường 
Rạch Giá, tỉnh An 

Giang 

ccqldd.stnmt@angiang.gov.vn 
02973 

919505 
  

2.3.8 H01.03.08 
Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 

ngư  

Số 09, Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, Phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang 

ccts.snnmt@ angiang.gov.vn 
3947392 - 
3863470 

  

2.3.9 H01.03.09 
Chi cục Bảo 
vệ môi 

trường  

Số 1226A Nguyễn 
Trung Trực, Phường 
Rạch Giá, tỉnh An 

Giang 

ccbvmt.stnmt@angiang.gov.vn 
02973 

910804 
  

2.3.10 H01.03.10 
Chi cục Biển 

và Hải đảo  

Số 1226A Nguyễn 
Trung Trực, Phường 

Rạch Giá, tỉnh An 
Giang 

ccbvhdstnmt@angiang.gov.vn 
02973 

919324 
  

2.3.11 H01.03.11 
Văn phòng 
Đăng ký đất 

đai  

01 Lương Văn Can, 
Phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang 

vpdkdd.stnmt@angiang.gov.vn 
02973 

918289 
  

2.3.12 H01.03.12 
Trung tâm 
Khuyến nông  

1224, Nguyễn Trung 
Trực, Phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang 

ttkn.snnmt@ angiang.gov.vn 3918096   

2.3.13 H01.03.13 

Trung tâm 
Giống nông 
lâm ngư 

nghiệp  

731, Nguyễn Trung 
Trực, Phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang 

ttgnlnn.snnmt@ angiang.gov.vn 3812553   
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2.3.14 H01.03.14 

Ban Quản lý 
rừng An 

Giang – Khu 
vực I 

        

2.3.15 H01.03.15 

Ban Quản lý 
rừng An 

Giang – Khu 
vực II 

        

2.3.16 H01.03.16 

Trung tâm 

Nước sạch và 
Vệ sinh môi 
trường nông 

thôn  

516, đường Ngô 
Quyền, Phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang 
ttnsvsmtnt.snnmt@angiang.gov.vn 3811564   

2.3.17 H01.03.17 

Trung tâm 
Quan trắc tài 

nguyên và 
môi trường 

Lô D11 Huỳnh Tịnh 

Của, Phường Rạch Giá, 
tỉnh An Giang 

ttqt.stnmt@angiang.gov.vn 
02973 

918677 
  

2.3.18 H01.03.18 

Trung tâm 

Kỹ thuật tài 
nguyên và 
môi trường  

Số 1228A Nguyễn 

Trung Trực, Phường 
Rạch Giá, tỉnh An 

Giang 

ttkt.stnmt@angiang.gov.vn 
02973 

910803 
  

2.3.19 H01.03.19 
Ban Quản lý 
Cảng cá 

xã Bình An, tỉnh An 
Giang 

bqlccbc.snnmt@ angiang.gov.vn 3616019   

2.3.20 H01.03.20 
Ban Quản lý 
Khu Bảo tồn 

Biển  

        

2.3.21 H01.03.21 
Trung tâm 
Đăng kiểm 

tàu cá 

        

2.3.22 H01.03.22 

Văn phòng 
Điều phối 

nông thôn 
mới 

Số 09, Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, Phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang 

ccts.snnmt@ angiang.gov.vn 
3947392 - 

3863470 
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2.3.23 H01.03.23 
Quỹ bảo vệ 

môi trường 

Số 1226A Nguyễn 
Trung Trực, Phường 

Rạch Giá, tỉnh An 
Giang 

qbvmt.stnmt@angiang.gov.vn 
02973 

910804 
  

2.4 H01.04 
Sở Văn hóa 

và Thể thao  
        

2.4.1 H01.04.01 Thư viện tỉnh  

Lô C20-02, đường 3 

tháng 2, phường Rạch 
Giá, tỉnh An Giang. 

thuvien.svhtt@angiang.gov.vn 
02973 
863495 

http://thuvienangiang.vn/ 

2.4.2 H01.04.02 Bảo tàng tỉnh  
Nguyễn Trung Trực, 
phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang. 

baotang.svhtt@angiang.gov.vn 
02973 

863727 
  

2.4.3 H01.04.03 
Đoàn Nghệ 
thuật Khmer 

tỉnh  

08 Đào Công Bửu, xã 
Châu Thành, tỉnh An 

Giang 

nghethuatkhmer.svhtt@angiang.gov
.vn 

02973 
619302 

  

2.4.4 H01.04.04 

Trung tâm 
Văn hóa – 
Nghệ thuật 

tỉnh 

659 Nguyễn Trung 
Trực, phường An Hòa, 
TP Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang. 

ttvh.svhtt@angiang.gov.vn 
02973 
812352 

  

2.4.5 H01.04.05 

Trung tâm 
Đào tạo, 

Huấn luyện 
và Thi đấu 

thể dục thể 
thao tỉnh 

981 Nguyễn Trung 
Trực, phường Rạch Giá, 
tỉnh An Giang. 

tthltdtt.svhtt@angiang.gov.vn 
02973 
910980 

  

2.4.6 H01.04.06 
Ban Quản lý 

di tích tỉnh  

27 Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang. 

bqlditich.svhtt@angiang.gov.vn 
02973 

860722 
  

2.5 H01.05 

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ 
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2.5.1 H01.05.01 

Trung tâm 
Khoa học, 

Công nghệ 
và Đổi mới 
sáng tạo  

Số 06 Ung Văn Khiêm, 

phường Rạch Giá, tỉnh 
An Giang 

      

2.5.2 H01.05.02 

Trung tâm 

Chuyển đổi 
số 

Số 17, đường Phan Bội 

Châu, phường Rạch 
Giá, tỉnh An Giang 

      

2.5.3 H01.05.03 
Trung tâm 
Công nghệ 

sinh học 

tỉnh lộ 941, xã Vĩnh An, 

tỉnh An Giang. 
      

2.6 H01.06 
Sở Công 

thương 
        

2.6.1 H01.06.01 

Trung tâm 

Khuyến công 
và Tư vấn 

phát triển 
công nghiệp 

Số 840 Nguyễn Trung 
Trực, phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang 

ttkc.sct@angiang.gov.vn 
2973 

861722 
  

2.6.2 H01.06.02 

Chi cục 
Quản lý thị 

trường tỉnh 
An Giang 

Số 840 Nguyễn Trung 

Trực, phường Rạch 
Giá, tỉnh An Giang 

      

2.7 H01.09 
Sở Xây 

dựng 
        

2.7.1 H01.09.01 

Trung tâm tư 
vấn và Kiểm 

định Xây 
dựng 

        

2.7.2 H01.09.02 

Trung tâm 
Đăng kiểm 

phương tiện 
thủy, bộ An 

Giang 
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2.7.3 H01.09.03 
Ban Quản lý 
Bảo trì 

đường bộ 

        

2.7.4 H01.09.04 

Trung tâm 
giáo dục 
nghề nghiệp 

giao thông 
vận tải An 

Giang 

        

2.7.5 H01.09.05 

Cảng vụ 
Đường thủy 
nội địa tỉnh 

An Giang 

        

2.7.6 H01.09.06 
Bến xe khách 
Châu đốc 

        

2.8 H01.10 Sở Y tế          

2.8.1 H01.10.01 
Bệnh viện đa 
khoa  An 

Giang 

        

2.8.2 H01.10.02 
Bệnh viện đa 
khoa Châu 

đốc 

Số 917 Tôn Đức Thắng, 
phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang 

benhviendkkvcd@angiang.gov.vn 
0296 

3866278 
  

2.8.3 H01.10.03 

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 
Tân Châu 

Số 485 Nguyễn Tri 

Phương, phường Tân 
Châu, tỉnh An Giang 

benhvien.tanchau@angiang.gov.vn 
0296 

3822392 
  

2.8.4 H01.10.04 
Bệnh viện 

Tim mạch 

Số 08 Nguyễn Du, 

phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

bvtm@angiang.gov.com.vn 
0296 

3954832 
  

2.8.5 H01.10.05 

Bệnh viện 
Mắt – Tai 

mũi họng – 
Răng hàm 

mặt 

Số 12B Lê Lợi, phường 

Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

bvmtmhrhmag@yahoo.com.vn     
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2.8.6 H01.10.06 
Bệnh viện 
Sản Nhi An 
Giang 

Số 02 đường Lê Lợi, 
phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

benhviensannhi@angiang.gov.vn 
0296 

3949247 
  

2.8.7 H01.10.07 

Trung tâm 

Kiểm 
nghiệm 

Thuốc, Mỹ 
phẩm, Thực 
phẩm tỉnh 

An Giang 

        

2.8.8 H01.10.08 
Trung tâm 
Giám định Y 

khoa 

        

2.8.9 H01.10.09 
Trung tâm 
Pháp Y 

        

2.8.10 H01.10.10 

Trung tâm 

Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh 

        

2.8.11 H01.10.11 

Bệnh viện 
Đa khoa y 

dược cổ 
truyền - Phục 

hồi chức 
năng tỉnh An 
Giang 

Khóm Bình Đức 5, 
Phường Bình Đức, tỉnh 

An Giang 

bvdkydctphcnag@gmail.com 
0296 

3600603 
  

2.8.12 H01.10.12 

Bệnh viện đa 

khoa Hạnh 
Phúc 

Số 234, Trần Hưng 

Đạo, phường Mỹ Thới, 
tỉnh An Giang 

benhviendakhoahanhphuc@gmail.c
om 

0296 
3857429 

  

2.8.13 H01.10.13 
Bệnh viện đa 
khoa Nhật 
Tân 

Số 32 Phạm Ngọc 

Thạch, tổ 14, khóm 
Châu long 7, Phường 
Châu Đốc, tỉnh An 

Giang 

benhviennhattan@gmail.com 
0296 

3562357 
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2.8.14 H01.10.14 
Bệnh viện 
Mắt Long 
Xuyên 

Số 17i1 Ung Văn 
Khiêm, phường Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

bvmlx2017@gmail.com 
0296 

3515888 
  

2.8.15 H01.10.15 

Trung tâm 

Bảo trợ xã 
hội tỉnh 

        

2.8.16 H01.10.16 

Trung tâm 

Công tác xã 
hội – Quỹ 
Bảo trợ trẻ 

em 

Số 65 Tôn Đức Thắng, 
phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

  
0296 

3856843 
  

2.8.17 H01.10.17 

Trung tâm Y 

tế Long 
Xuyên 

Số 09 Hải Thượng Lãn 

Ông, khóm Đông An 5, 
phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

ttyte.longxuyen@angiang.go v.vn 
0296 

3840223 
  

2.8.18 H01.10.18 
Trung tâm Y 
tế Châu Đốc 

Đường số 4, khu dân cư 

khóm 8, phường Châu 
Đốc, tỉnh An Giang 

ttyte.chaudoc@angiang.gov.vn 
0296 

3866252 
https://ttytchaudoc.com.vn 

2.8.19 H01.10.19 
Trung tâm Y 
tế Tân Châu 

Số 46 Hà Huy Tập, 

khóm Long Thạnh C, 
phường Long Phú, tỉnh 
An Giang 

ttyte.tanchau@angiang.gov.vn 
0296 

3595206 
http://trungtamytetanchauag.com 

2.8.20 H01.10.20 
Trung tâm Y 
tế An Phú 

Số 48 Tôn Thất Tùng, 

ấp An Hưng, xã An 
Phú, tỉnh An Giang 

ttyte.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3826718 
http://ttytapag.vn 

2.8.21 H01.10.21 

Trung tâm Y 

tế Châu 
Thành 

Tổ 19, Phú An 1, xã 

Bình Hòa,  tỉnh An 
Giang 

ttyte.chauthanh@angiang.gov.vn 
0296 

3836238 
http://ttytchauthanhag.vn 

2.8.22 H01.10.22 
Trung tâm Y 

tế  Châu Phú 

Khóm Vĩnh Phú, xã 
Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh 

An Giang 

ttyte.chauphu@angiang.gov.vn 
0296 

3866204 
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2.8.23 H01.10.23 
Trung tâm Y 
tế Phú Tân 

Số 123 Hải Thượng Lãn 
Ông, ấp Thượng 2, xã 
Phú Tân, tỉnh An Giang 

ttyte.phutan@gmail.com 
0296 

3827359 
https://phutan.bvdkphutanag.vn 

2.8.24 H01.10.24 
Trung tâm Y 

tế Chợ Mới 

Đường Nguyễn Văn 

Hưởng, xã Chợ Mới, 
tỉnh An Giang 

ttyte.chomoi@angiang.gov.vn 
0296 

3883452 
http://trungtamytechomoi.com.vn 

2.8.25 H01.10.25 
Trung tâm Y 
tế Tri Tôn 

Số 72 Nguyễn Trãi, xã 
Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

ttyte.triton@angiang.gov.vn 
0296 

3874254 
  

2.8.26 H01.10.26 
Trung tâm Y 
tế Tịnh Biên 

Xã Tịnh Biên, tỉnh An 
Giang 

      

2.8.27 H01.10.27 
Chi Cục dân 

số 

đường Nguyễn Trung 
Trực, phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang 

      

2.8.28 H01.10.28 

Chi cục An 
toàn vệ sinh 

thực phẩm 
tỉnh An 
Giang  

đường Trần Phú, 

phường Rạch Giá, tỉnh 
An Giang 

      

2.8.29 H01.10.29 
Bệnh viện 
Ung bướu  

đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường Rạch 
giá, tỉnh An Giang 

      

2.8.30 H01.10.30 
Bệnh viện 
Tâm thần  

Xã Châu Thành, tỉnh 
An Giang 

      

2.8.31 H01.10.31 
Bệnh viện 
Lao và Bệnh 

phổi  

Xã Châu Thành, tỉnh 
An Giang 

      

2.8.32 H01.10.32 
Bệnh viện y 
dược cổ 

truyền 

Đường Đống Đa, 
phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang 

      

2.8.33 H01.10.33 
Trung tâm Y 

tế Rạch Giá 

Phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang 
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2.8.34 H01.10.34 
Trung tâm Y 

tế Hà Tiên 

Phường Hà Tiên, tỉnh 

An Giang 
      

2.8.35 H01.10.35 

Trung tâm Y 

tế Kiên 
Lương 

Xã Kiên Lương, tỉnh An 
Giang 

      

2.8.36 H01.10.36 

Trung tâm Y 

tế Giang 
Thành 

Xã Giang Thành, tỉnh 

An Giang 
      

2.8.37 H01.10.37 
Trung tâm Y 

tế Hòn Đất 

Xã Hòn Đất, tỉnh An 

Giang 
      

2.8.38 H01.10.38 
Trung tâm Y 
tế Tân Hiệp 

Xã Tân Hiệp, tỉnh An 
Giang 

      

2.8.39 H01.10.39 

Trung tâm Y 
tế Châu 

Thành - Kiên 
Giang 

Xã Châu Thành, tỉnh 

An Giang 
      

2.8.40 H01.10.40 

Trung tâm Y 

tế Giồng 
Riềng 

Xã Giồng Riềng, tỉnh 
An Giang 

      

2.8.41 H01.10.41 
Trung tâm Y 

tế Gò Quao 

Xã Gò Quao, tỉnh An 

Giang 
      

2.8.42 H01.10.42 
Trung tâm Y 
tế An Biên 

Xã An Biên, tỉnh An 
Giang 

      

2.8.43 H01.10.43 
Trung tâm Y 
tế An Minh 

Xã An Minh, tỉnh An 
Giang 

      

2.8.44 H01.10.44 
Trung tâm Y 
tế U Minh 
Thượng 

Xã U Minh Thượng, 
tỉnh An Giang 

      

2.8.45 H01.10.45 

Trung tâm Y 

tế Vĩnh 
Thuận 

Xã Vĩnh Thuận, tỉnh An 
Giang 

      

2.8.46 H01.10.46 
Trung tâm Y 
tế Phú Quốc 

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh 
An Giang 
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2.8.47 H01.10.47 
Trung tâm Y 

tế Kiên Hải 

Đặc khu Kiên Hải, tỉnh 

An Giang 
      

2.8.48 H01.10.48 
Trường Cao 
đẳng y tế 

Phường Rạch Giá, tỉnh 
An Giang 

      

2.9 H01.11 
Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
        

2.9.1 H01.11.01 
THPT Long 
Xuyên 

Số 02 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

c3longxuyenlx@angiang.edu.vn 
0296 

3841617 
  

2.9.2 H01.11.02 

THPT 

Chuyên 
Thoại Ngọc 
Hầu 

Số 5B Tôn Đức Thắng, 

phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c3thoaingochaulx@angiang.edu.vn 
0296 

3853131 
  

2.9.3 H01.11.03 

THPT 

Nguyễn 
Công Trứ 

Quốc lộ 91, phường Mỹ 
Thới, tỉnh An Giang 

c3mythoilx@angiang.edu.vn 
0296 

3834320 
  

2.9.4 H01.11.04 
THPT 
Nguyễn Hiền 

Đường Hàm Nghi, 

phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

c3nguyenhienlx@angiang.edu.vn 
0296 

3953924 
  

2.9.5 H01.11.05 

THCS và 

THPT Mỹ 
Hoà Hưng 

Ấp Mỹ An 1, xã Mỹ 

Hòa Hưng,  tỉnh An 
Giang 

c3myhoahunglx@angiang.edu.vn 
0296 

2210935 
  

2.9.6 H01.11.06 
THPT 
Chưởng 

Binh Lễ 

Số 02 Lê Triệu Kiết, 
phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

c3chuongbinhlelx@angiang.edu.vn 
0945 670 

113 
  

2.9.7 H01.11.07 
PT ISchool 
Long Xuyên 

Số 9 Nguyễn Thanh 
Sơn, phường Bình Đức, 
tỉnh An Giang 

c3ischoollx@angiang.edu.vn 
0913 995 

880 
  

2.9.8 H01.11.08 

Phổ thông 

Thực hành sư 
phạm 

Số 25 Võ Thị Sáu, 

phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

ptthsupham@angiang.edu.vn 
0296 

395399 
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2.9.9 H01.11.09 
Phổ thông 
Quốc tế GIS 

Đường Nguyễn Hoàng, 
phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

gislx@angiang.edu.vn 
0296 

3954666 
  

2.9.10 H01.11.10 

Trường PT 

DTNT THPT 
An Giang 

Khóm Châu Thới I, 

phường Châu Đốc, tỉnh 
An Giang 

c3dtntangiangtt@angiang.edu.vn; 
0296 

6585450 
  

2.9.11 H01.11.11 
THPT Võ 

Thị Sáu 

Số 88 Lê Lợi, phường 

Châu Đốc, tỉnh An 
Giang 

c3vothisaucd@angiang.edu.vn 
0296 

3562185 
  

2.9.12 H01.11.12 
THPT 
chuyên Thủ 

Khoa Nghĩa 

Số 02 Nguyễn Đình 
Chiểu, phường Châu 

Đốc, tỉnh An Giang 

c3thukhoanghiacd@angiang.edu.vn 
0296 

3561439 
  

2.9.13 H01.11.13 
THPT Châu 
Thị Tế 

Đường Lê Hồng Phong, 
Phường Vĩnh Tế, tỉnh 
An Giang 

c3chauthitecd@angiang.edu.vn 
0296 

3562444 
  

2.9.14 H01.11.14 
THPT Quốc 
Thái 

Ấp Đồng Ky, xã Nhơn 
Hội, tỉnh An Giang 

c3quocthaiap@angiang.edu.vn 
0296 

3825345 
  

2.9.15 H01.11.15 
THPT An 

Phú 

Khu dân cư kênh Thầy 
Ban, ấp An Hưng, xã 

An Phú, tỉnh An Giang 

c3anphuap@angiang.edu.vn 
0296 

3826737 
  

2.9.16 H01.11.16 
THCS và 
THPT Vĩnh 

Lộc 

Ấp Vĩnh thạnh, xã Phú 
Hữu, tỉnh An Giang 

c3vinhlocap@angiang.edu.vn 
0296 

3519094 
  

2.9.17 H01.11.17 
THPT 
Nguyễn 
Quang Diêu 

Ấp Tân Hòa C, xã Tân 
An, tỉnh An Giang 

c3nguyenquangdieutc@angiang.edu
.vn 

0296 
3543528 

  

2.9.18 H01.11.18 

THPT 

Nguyễn Sinh 
Sắc 

Khóm Long Hưng 2, 

phường Tân Châu, tỉnh 
An Giang 

c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn 
0296 

3822429 
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2.9.19 H01.11.19 
THPT Châu 
Phong 

Ấp Vĩnh Tường 1, xã 
Châu Phong, tỉnh An 

Giang 

c3chauphongtc@angiang.edu.vn 
0296 

3547554 
  

2.9.20 H01.11.20 
THPT Vĩnh 

Xương 

Ấp 4, xã Vĩnh Xương, 

tỉnh An Giang 
c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn 

0296 

3524571 
  

2.9.21 H01.11.21 
THPT Tân 

Châu 

Đường Tôn Đức Thắng, 

phường Tân Châu, tỉnh 
An Giang 

c3tanchautc@angiang.edu.vn 
0296 

3822296 
  

2.9.22 H01.11.22 
THPT Bình 

Thạnh Đông 

Ấp Bình Trung II, xã 
Bình Thạnh Đông tỉnh 

An Giang 

c3binhthanhdongpt@angiang.edu.vn 
0296 

3828751 
  

2.9.23 H01.11.23 
THPT Hoà 

Lạc 

Ấp Hòa Bình 3, xã Hòa 

Lạc, tỉnh An Giang 
c3hoalacpt@angiang.edu.vn; 

0296 

3811105 
  

2.9.24 H01.11.24 

THPT 

Nguyễn Chí 
Thanh 

Ấp Phú Hiệp, xã Chợ 
Vàm, tỉnh An Giang 

c3nguyenchithanhpt@angiang.edu.vn 
0296 

3829630 
  

2.9.25 H01.11.25 
THPT Chu 

Văn An 

Số 782 Chu Văn An, ấp 

Trung Thạnh, xã Phú 
Tân, tỉnh An Giang 

c3chuvananpt@angiang.edu.vn 
0296 

3827316 
  

2.9.26 H01.11.26 
THCS và 
THPT Phú 

Tân 

Số 346 Nguyễn Trung 
Trực, ấp Cái Tắc, xã 

Phú Tân, tỉnh An Giang 

c3phutan@angiang.edu.vn; 
0296 

3827265 
  

2.9.27 H01.11.27 
THPT Trần 

Văn Thành 

xã Châu Phú, tỉnh An 

Giang 
c3tranvanthanhcp@angiang.edu.vn 

0296 

3688866 
  

2.9.28 H01.11.28 
THPT Thạnh 
Mỹ Tây 

Ấp Thạnh Hòa, xã 

Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An 
Giang 

c3thanhmytaycp@angiang.edu.vn 
0296 

3815322 
  

2.9.29 H01.11.29 
THPT Bình 
Mỹ 

Ấp Bình Trung, xã Bình 
Mỹ,  tỉnh An Giang 

c3binhmycp@angiang.edu.vn 
0296 

3889451 
  

2.9.30 H01.11.30 
THPT Châu 

Phú 

Ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ 

Đức, tỉnh An Giang 
c3chauphucp@angiang.edu.vn 

0296 

3886162 
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2.9.31 H01.11.31 
THCS và 
THPT Bình 

Long 

Ấp Bình Chánh, xã 
Châu Phú, tỉnh An 

Giang 

c3binhlongcp@angiang.edu.vn 
0296 

3267059 
  

2.9.32 H01.11.32 
THPT Chi 
Lăng 

Tổ 10, Khóm 2, phường 
Chi Lăng,  tỉnh An 
Giang 

c3chilangtb@angiang.edu.vn 
0296 

3877817 
  

2.9.33 H01.11.33 
THPT Xuân 
Tô 

Đường Nguyễn Đình 

Chiểu, khóm Xuân Hòa, 
phường Tịnh Biên, tỉnh 

An  Giang 

c3xuantotb@angiang.edu.vn 
0296 

3876814 
  

2.9.34 H01.11.34 
THPT Tịnh 
Biên 

Khóm Sơn Đông, 
phường Thới Sơn, tỉnh 

An Giang 

c3tinhbientb@angiang.edu.vn 
0296 

3875285 
  

2.9.35 H01.11.35 
THPT Ba 

Chúc 

ĐT955B, xã Ba Chúc, 

tỉnh An Giang 
c3bachuctt@angiang.edu.vn 

0296 

3872124 
  

2.9.36 H01.11.36 

THPT 

Nguyễn 
Trung Trực 

Số 91 Nguyễn Trãi, 

Khóm IV, xã Tri Tôn, 
tỉnh An Giang 

c3nguyentrungtructt@angiang.edu.vn 
0296 

6292338 
  

2.9.37 H01.11.37 
THCS và 
THPT Cô Tô 

ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, 
tỉnh An Giang 

c3cotott@angiang.edu.vn 
0296 

3873631 
  

2.9.38 H01.11.38 
THPT Cần 

Đăng 

Ấp Cần Thạnh, xã Cần 

Đăng, tỉnh An Giang 
c3candangct@angiang.edu.vn     

2.9.39 H01.11.39 
THPT Vĩnh 
Bình 

Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh 
An, tỉnh An Giang 

c3vinhbinhct@angiang.edu.vn 
0296 

3839342 
  

2.9.40 H01.11.40 
THPT 
Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Quốc lộ 91, ấp Hòa 
Long 3, xã An Châu, 

tỉnh An Giang 

c3nguyenbinhkhiemct@angiang.ed
u.vn 

0296 
3836231 

  

2.9.41 H01.11.41 
THPT Võ 

Thành Trinh 

Ấp An Thuận, xã Hội 

An, tỉnh An Giang 
c3hoabinhcm@angiang.edu.vn; 

0296 

3593975 
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2.9.42 H01.11.42 
THPT 
Nguyễn Văn 

Hưởng 

Ấp Trung, xã Cù Lao 
Giêng, tỉnh An Giang 

c3myhiepcm@angiang.edu.vn 
0296 

3634625 
  

2.9.43 H01.11.43 
THPT Ung 

Văn Khiêm 

Ấp Long Định, xã Long 

Kiến, tỉnh An Giang 
c3longkiencm@angiang.edu.vn 

0296 

3636869 
  

2.9.44 H01.11.44 

THPT 

Lương Văn 
Cù 

Ấp Mỹ Đức, xã Nhơn 

Mỹ, tỉnh An Giang 
c3myhoidongcm@angiang.edu.vn 

0296 

3622605 
  

2.9.45 H01.11.45 

THPT 

Huỳnh Thị 
Hưởng 

Ấp Thị 1, xã Hội An, 

tỉnh An Giang 

c3huynhthihuongcm@angiang. 

edu.vn 

0296 

3884321 
  

2.9.46 H01.11.46 
THPT Châu 
Văn Liêm 

Xã Long Điền, tỉnh An 
Giang 

c3chauvanliemcm@angiang.edu.vn 
0296 

3885937 
  

2.9.47 H01.11.47 
THPT 
Nguyễn Hữu 
Cảnh 

Số 1B Nguyễn Hữu 
Cảnh, ấp Thị II, xã Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

c3nguyenhuucanhcm@angiang. 
edu.vn 

0296 
3883363 

  

2.9.48 H01.11.48 
THPT Vọng 
Thê 

Ấp Tân Đông, xã Óc 
Eo, tỉnh An Giang 

c3vongthets@angiang.edu.vn 
0296 

3870294 
  

2.9.49 H01.11.49 
THPT Vĩnh 
Trạch 

Ấp Tây Bình- xã Vĩnh 
Trạch, tỉnh An Giang 

c3vinhtrachts@angiang.edu.vn 
0296 

3891327 
  

2.9.50 H01.11.50 
THPT 
Nguyễn 
Khuyến 

Ấp Phú Hữu, xã Phú 
Hòa, tỉnh An Giang 

c3nguyenkhuyents@angiang.edu.vn
; 

0296 
3878022 

  

2.9.51 H01.11.51 
THPT 
Nguyễn Văn 

Thoại 

Đường Thoại Ngọc 
Hầu, ấp Nam Sơn, xã 
Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang. 

c3nguyenvanthoaits@angiang. 
edu.vn 

0296 
3710762 

  

2.9.52 H01.11.52 
Trường Trẻ 
em khuyết tật 

Số 97 Trần Hưng Đạo, 
phường Mỹ Thới, tỉnh 
An Giang 

tektlx@angiang.edu.vn 
0296 

3834105 
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2.9.53 H01.11.53 
THCS và 
THPT Bình 

Chánh 

Ấp Bình Lộc, xã Bình 
Mỹ, tỉnh An Giang 

c3binhchanhcp@angiang.edu.vn 
0296 

3679009 
  

2.9.54 H01.11.54 
THCS và 
THPT Long 
Bình 

Ấp Tân Khánh, xã 
Khánh Bình, tỉnh An 
Giang 

c3longbinhap@angiang.edu.vn 
0296 

6284345 
  

2.9.55 H01.11.55 

THCS và 

THPT Vĩnh 
Nhuận 

Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh 
Hanh, tỉnh An Giang 

c23vinhnhuanct@angiang.edu.vn 
0296 

3660093 
  

2.9.56 H01.11.56 

Trung tâm 

GDTX tỉnh 
An Giang 

Số 394 Lý Thái Tổ, 

phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

ttgdtxangiang@angiang.edu.vn 
0296 

3841860 
  

2.9.57 H01.11.57 

Trường 

Trung cấp 
nghề Dân tộc 
nội trú 

Ấp Tô Hạ, xã Tri Tôn, 
tỉnh An Giang 

  
0296 3773 

383 
http://trungcapnghedantocnoitruag

.edu.vn 

2.9.58 H01.11.58 

Trường 

Trung cấp 
Kỹ thuật - 

Công nghệ 
An Giang 

Đường 942, lộ Vòng 
Cung, ấp Mỹ Hòa, xã 
Long Điền, tỉnh An 

Giang. 

  
0296 3615 

350 
https://www.agts.edu.vn 

2.9.59 H01.11.59 

Trường 
Trung cấp 

Kỹ Thuật - 
Tổng hợp An 

Giang 

Đường Mậu Thân, 

khóm Châu Long 8, 
phường Châu Đốc, tỉnh 
An Giang 

  
0296 

3867071 
  

2.10 H01.12 Sở Tư pháp         

2.10.1 H01.12.01 
Trung tâm 
dịch vụ đấu 

giá tài sản 

Số 01 Nguyễn Thái 
Học, Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 

  
0296 

3857763 
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2.10.2 H01.12.02 
Phòng Công 
chứng số 1 

An Giang 

Số 8/18 đường Lý 
Thường Kiệt, phường 

Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

  
0296 

3853799 
  

2.10.3 H01.12.03 

Phòng Công 

chứng số 2 
An Giang 

Số 72 Sương Nguyệt 
Anh, khóm 5, phường 

Châu Đốc, tỉnh An 
Giang 

  
0296 

3867277 
  

2.10.4 H01.12.04 

Trung tâm 

Trợ giúp 
pháp lý nhà 
nước số 1 

Số 52 Hoàng Hoa 

Thám, TP Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

tttgplnn.stp@angiang.gov.vn 
29738616

27 
http://tgplkiengiang.vn 

2.10.5 H01.12.05 

Trung tâm 
Trợ giúp 
pháp lý nhà 

nước số 2 

Số 8/18 Lý Thường 
Kiệt, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 

tttgplnn@angiang.gov.vn 
0296 

3857762 
  

2.10.6 H01.12.06 
Phòng Công 
chứng số 01 

Kiên Giang 

Số 02 Nguyễn Công 
Trứ, phườg Vĩnh 

Thanh, TP Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

ccso1.stp@angiang.gov.vn 
2973 

861794 
  

2.11 H01.13 
Ban Quản lý 

Khu kinh tế 
        

2.11.1 H01.13.01 

Ban Quản lý 

khu thương 
mại Tịnh 

Biên 

Khóm Xuân Hoà, 
phường Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang 

  
0296 

2478006 
  

2.11.2 H01.13.02 

Trung tâm 
Phát triển hạ 

tầng Khu 
Kinh tế 

Số 02, đường số 20, 
khóm Tây Khánh 1, 

phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

trungtamdtpthtvhtdn@angiang. 

gov.vn 

0296 

3952655 
  

2.11.3 H01.13.03 
Ban Quản lý 
cửa khẩu 

Khánh Bình 

Ấp Tân Khánh, xã 
Khánh Bình, tỉnh An 

Giang 

banqlckkb@angiang.gov.vn 
0296 

3525283 
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2.11.4 H01.13.04 
Ban Quản lý 
cửa khẩu 

Tịnh Biên 

Khóm Xuân Hoà, 
phường Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang 

banqlcktb@angiang.gov.vn 
0296 

2478006 
  

2.11.5 H01.13.05 
Ban Quản lý 
cửa khẩu 
Vĩnh Xương 

Ấp 5, xã Vĩnh Xương, 
tỉnh An Giang 

banqlckvx@angia 
0296 

3532122 
  

2.11.6 H01.13.06 

Ban Quản lý 

các Khu kinh 
tế cửa khẩu 

An Giang 

tỉnh An Giang       

2.12 H01.14 
Văn phòng 

UBND tỉnh 
        

2.12.1 H01.14.01 
Trung tâm 
Công báo - 

Tin học 

Số 16C Tôn Đức 
Thắng, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 

congbao@angiang.gov.vn 
0296 

3856955 
  

2.12.2 H01.14.02 
Nhà khách 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

Số 3A Lê Hồng Phong, 
phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

nhakhachvpubnd@angiang.gov.vn 
0296 

3832001 
  

2.12.3 H01.14.03 

Trung tâm 
Phục vụ 

Hành chính 
công tỉnh An 
Giang 

Số 05, đường Mậu 

Thân, phường Rạch 
Giá, tỉnh An Giang 

      

2.12.4 H01.14.04 
Ban Tiếp 
công dân tỉnh 
An Giang 

số 49 đường Huỳnh 

Tịnh Của, phường 
Rạch Giá, tỉnh An 

Giang 

  
29738 

70643 
  

2.12.5 H01.14.05 
Trung tâm 
Phục vụ Hội 
nghị 

Phường Rạch Giá, tỉnh 
An Giang 
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2.13 H01.33 
Ban Quản lý 

dự án tỉnh 
        

2.13.1 H01.33.01 
Quản lý dự 

án Khu vực I 
Phường Long Xuyên       

2.13.2 H01.33.02 
Quản lý dự 
án Khu vực 
II 

Phường Châu Đốc       

2.13.3 H01.33.03 
Quản lý dự 
án Khu vực 
III 

Phường Tân Châu       

2.13.4 H01.33.04 

Quản lý dự 

án Khu vực 
IV 

Phường Tịnh Biên       

2.14 H01.34 
Hội Chữ 

thập đỏ 
        

2.14.1 H01.34.01 

Trung tâm 
giáo dục trẻ 

mồ côi và 
Người già cô 
đơn TP Long 

Xuyên 

Số 19a Ngô Văn Sở, 

khóm Đông An, 
phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

nuoitremocoi@gmail.com 
0296 
3843059 

  

2.15 H01.53 
Tỉnh Đoàn 

An Giang 
        

2.15.1 H01.53.01 

Đoàn Thanh 

niên Công an 
tỉnh An 
Giang 

Số 01, Lê Trọng Tấn, 

phường Long Xuyên, 
An Giang 

bantn.caag@gmail.com 
919.882. 

456 
  

2.15.2 H01.53.02 

Đoàn thanh 

niên Ủy ban 
nhân dân tỉnh 

Số 01 Lê Hồng Phong, 
Long Xuyên, An Giang 

dk.coquanvadoanhnghiep.ag@ 
gmail.com 
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2.15.3 H01.53.03 

Đoàn 
Trường Đại 

học An 
Giang 

Số 18, Ung Văn Khiêm, 
phường Long Xuyên, 

An Giang 

youth@agu.edu.vn 
02966256

565 (1316) 
https://youth.agu.edu.vn/ 

2.15.4 H01.53.04 

Đoàn 
Trường Cao 

đẳng Y tế An 
Giang 

Số 20, Nguyễn Văn 

Linh, phường Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

Caodangyteangiang@gmail.com 
2.963.949.

407 
http://ahc.edu.vn 

2.15.5 H01.53.05 

Đoàn 

Trường Cao 
đẳng nghề 
An Giang 

Số 841, Trần Hưng 

Đạo, Phường Bình Đức, 
tỉnh An Giang 

doantruong.caodangngheag@ 
agvc.edu.vn 

2.963.951.
215 

  

2.15.6 H01.53.06 

Nhà thiếu nhi 

tỉnh An 
Giang 

Số 135, Điện Biên Phủ, 

phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

nhathieunhiangiang67@gmail. 
com 

2.963.849.
007 

  

2.15.7 H01.53.07 

Trung tâm hỗ 

trợ thanh 
niên khởi 
nghiệp 

Số 24, Tôn Đức Thắng, 

phường Long Xuyên, 
An Giang 

angiangkhoinghiep@gmail.com 
918.579. 

818 
  

2.16 H01.101 

UBND 

phường 

Long Xuyên 

        

2.16.1 H01.101.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
phường 

Long Xuyên 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

      

2.16.2 H01.101.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 
      

2.16.3 H01.101.03 
Phòng Kinh 
tế, Hạ tầng 

và Đô thị 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 
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2.16.4 H01.101.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 
      

2.16.5 H01.101.05 
Nhà trẻ 
Măng Non 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

ntmangnonlx@angiang.edu.vn 
0296 

3852009 
  

2.16.6 H01.101.06 
Mầm non 
Tuổi thơ 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

nttuoitholx@angiang.edu.vn 
0296 

3852622 
  

2.16.7 H01.101.07 
Mẫu giáo 
Hướng 

Dương 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c0huongduonglx@angiang.edu.vn 
0296 

3852012 
  

2.16.8 H01.101.08 
Mầm non 

Hoa Phượng 

Phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 
c0hoaphuonglx@angiang.edu.vn 

0296 

3841833 
  

2.16.9 H01.101.09 
Mẫu giáo 
Hoa Sen 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c0hoasenlx@angiang.edu.vn 
0296 

3841838 
  

2.16.10 H01.101.10 
Mẫu giáo 
Hoa Lan 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

ainhanlx@gmail.com 
0296 

3847022 
  

2.16.11 H01.101.11 
Mẫu giáo 

Hoa Mai 

Phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 
c0hoamailx@angiang.edu.vn 

0296 

3848022 
  

2.16.12 H01.101.12 
Mẫu giáo 
Hoa Cúc 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c0hoacuclx@angiang.edu.vn 
0296 

3834912 
  

2.16.13 H01.101.13 
Mẫu giáo 
Hoa Đào 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c0hoadaolx@angiang.edu.vn 
0296 

3833826 
  

2.16.14 H01.101.14 
Mẫu giáo 

Mai Vàng 

Phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 
c0maivanglx@angiang.edu.vn 

0296 

3922334 
  

2.16.15 H01.101.15 
Mẫu giáo 
Hoàng Lan 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c0hoanglanlx@angiang.edu.vn 
0296 

3721878 
  

2.16.16 H01.101.16 
Tiểu học 
Nguyễn Du 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c1nguyendulx@angiang.edu.vn 
0296 

3852872 
  

2.16.17 H01.101.17 
Tiểu học Lê 

Lợi 

Phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 
c1leloilx@angiang.edu.vn 

0296 

3852369 
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2.16.18 H01.101.18 
Tiểu học Lê 

Văn Nhung 

Phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 
c1levannhunglx@angiang.edu.vn 

0296 

3853020 
  

2.16.19 H01.101.19 
Tiểu học Lê 
Quý Đôn 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c1lequydonlx@angiang.edu.vn 
0296 

3841109 
  

2.16.20 H01.101.20 
Tiểu học 
Châu Văn 

Liêm 

Phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 
c1chauvanliemlx@angiang.edu.vn 

0296 

3841832 
  

2.16.21 H01.101.21 
Tiểu học 
Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

c1nguyenbinhkhiemlx@angiang. 

edu.vn 

0296 

3846651 
  

2.16.22 H01.101.22 
Tiểu học Chu 

Văn An 

Phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 
c1chuvananlx@angiang.edu.vn 

0296 

3841973 
  

2.16.23 H01.101.23 

Tiểu học 

Phạm Hồng 
Thái 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c1phamhongthailx@angiang.edu.vn 
0296 

3846730 
  

2.16.24 H01.101.24 

Tiểu học 

Trần Quốc 
Toản 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c1tranquoctoanlx@angiang.edu.vn 
0296 

3846793 
  

2.16.25 H01.101.25 

Tiểu học 

Trịnh Hoài 
Đức 

Phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 
c1trinhhoaiduclx@angiang.edu.vn 

0296 

3834449 
  

2.16.26 H01.101.26 
Tiểu học Bùi 
Thị Xuân 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c1buithixuanlx@angiang.edu.vn 
0296 

3834671 
  

2.16.27 H01.101.27 
Tiểu học 
Nguyễn 

Khuyến 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c1nguyenkhuyenlx@angiang.edu.vn 
0296 

3834914 
  

2.16.28 H01.101.28 
THCS Hùng 

Vương 

Phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 
c2hungvuonglx@angiang.edu.vn 

0296 

6253265 
  

2.16.29 H01.101.29 
THCS Lý 
Thường Kiệt 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c2lythuongkietlx@angiang.edu.vn 
0296 

3852981 
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2.16.30 H01.101.30 
THCS Mạc 

Đỉnh Chi 

Phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 
c2macdinhchilx@angiang.edu.vn 

0296 

3846605 
  

2.16.31 H01.101.31 
THCS Bùi 
Hữu Nghĩa 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c2buihuunghialx@angiang.edu.vn 
0296 

3935711 
  

2.16.32 H01.101.32 
THCS 
Nguyễn Trãi 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c2nguyentrailx@angiang.edu.vn 
0296 

3841214 
  

2.16.33 H01.101.33 
THCS Mỹ 

Quý 

Phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 
c2myquylx@angiang.edu.vn 

0296 

3935347 
  

2.16.34 H01.101.34 
THCS Triệu 
Thị Trinh 

Phường Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

c2trieuthitrinhlx@angiang.edu.vn 
0296 

2479011 
  

2.17 H01.102 

UBND 

phường 

Bình Đức 

        

2.17.1 H01.102.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
phường Bình 

Đức 

Phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

      

2.17.2 H01.102.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

      

2.17.3 H01.102.03 

Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng 
và Đô thị 

Phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

      

2.17.4 H01.102.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

      

2.17.5 H01.102.05 
Mẫu giáo 
Hoạ Mi 

Phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

c0hoamilx@angiang.edu.vn 
0296 

3854123 
  

2.17.6 H01.102.06 
Mẫu giáo 
Vành 
Khuyên 

Phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

c0vanhkhuyenlx@angiang.edu.vn 
0296 

3878319 
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2.17.7 H01.102.07 
Mẫu giáo 

Vàng Anh 

Phường Bình Đức, tỉnh 

An Giang 
c0vanganhlx@angiang.edu.vn 

0296 

3958338 
  

2.17.8 H01.102.08 

Tiểu học 

Lương Thế 
Vinh 

Phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

c1luongthevinlx@angiang.edu.vn 
0296 

3852158 
  

2.17.9 H01.102.09 
Tiểu học 
Hàm Nghi 

Phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

c1hamnghilx@angiang.edu.vn 
0296 

3854107 
  

2.17.10 H01.102.10 
Tiểu học Võ 
Trường Toản 

Phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

c1votruongtoanlx@angiang.edu.vn 
0296 

3958929 
  

2.17.11 H01.102.11 
Tiểu học 
Phan Bội 
Châu 

Phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

c1phanboichaulx@angiang.edu.vn 
0296 

3854124 
  

2.17.12 H01.102.12 

Tiểu học 

Phan Chu 
Trinh 

Phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

c1phanchutrinhlx@angiang.edu.vn 
0296 

3854112 
  

2.17.13 H01.102.13 
Tiểu học Lê 
Văn Tám 

Phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

c1levantamlx@angiang.edu.vn 
0296 

3727064 
  

2.17.14 H01.102.14 
THCS Trần 
Hưng Đạo 

Phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

c2tranhungdaolx@angiang.edu.vn 
0296 

3852005 
  

2.17.15 H01.102.15 
THCS Phan 

Văn Trị 

Phường Bình Đức, tỉnh 

An Giang 
c2phanvantrilx@angiang.edu.vn 

0296 

3727078 
  

2.17.16 H01.102.16 
THCS Bình 
Khánh 

Phường Bình Đức, tỉnh 
An Giang 

c2binhkhanhlx@angiang.edu.vn 
0296 

3855466 
  

2.18 H01.103 

UBND 

phường Mỹ 

Thới 

        

2.18.1 H01.103.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
phường Mỹ 
Thời 

Phường Mỹ Thới, tỉnh 

An Giang 
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2.18.2 H01.103.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Phường Mỹ Thới, tỉnh 
An Giang 

      

2.18.3 H01.103.03 
Phòng Kinh 
tế, Hạ tầng 
và Đô thị 

Phường Mỹ Thới, tỉnh 
An Giang 

      

2.18.4 H01.103.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Phường Mỹ Thới, tỉnh 
An Giang 

      

2.18.5 H01.103.05 
Mẫu giáo 
Hoàng Oanh 

Phường Mỹ Thới, tỉnh 
An Giang 

      

2.18.6 H01.103.06 
Mẫu giáo 

Hoa Hồng 

Phường Mỹ Thới, tỉnh 

An Giang 
      

2.18.7 H01.103.07 
Tiểu học Lê 
Hồng Phong 

Phường Mỹ Thới, tỉnh 
An Giang 

c1lehongphonglx@angiang.edu.vn 
0296 

3834310 
  

2.18.8 H01.103.08 

Tiểu học 

Trần Quang 
Khải 

Phường Mỹ Thới, tỉnh 

An Giang 
c1tranquangkhailx@angiang.edu.vn 

0296 

3834911 
  

2.18.9 H01.103.09 
Tiểu học 
Trần Phú 

Phường Mỹ Thới, tỉnh 
An Giang 

c1tranphulx@angiang.edu.vn 
0296 

3831363 
  

2.18.10 H01.103.10 
Tiểu học 
Nguyễn Văn 
Cưng 

Phường Mỹ Thới, tỉnh 
An Giang 

c1nguyenvancunglx@angiang.edu.v
n 

0296 
3831256 

  

2.18.11 H01.103.11 
Tiểu học Võ 

Thị Sáu 

Phường Mỹ Thới, tỉnh 

An Giang 
c1vothisaulx@angiang.edu.vn 

0296 

3831466 
  

2.18.12 H01.103.12 
THCS 
Nguyễn Huệ 

Phường Mỹ Thới, tỉnh 
An Giang 

c2nguyenhuelx@angiang.edu.vn 
0296 

3831213 
  

2.18.13 H01.103.13 
THCS Mỹ 

Thới 

Phường Mỹ Thới, tỉnh 

An Giang 
c2mythoilx@angiang.edu.vn 

0296 

3831965 
  

2.18 H01.104 

UBND xã 

Mỹ Hòa 

Hưng 
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2.18.1 H01.104.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Mỹ Hòa 
Hưng 

Xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh 

An Giang 
      

2.18.2 H01.104.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh 
An Giang 

      

2.18.3 H01.104.03 
Phòng Kinh 
tế - Xã hội 

Xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh 
An Giang 

      

2.18.4 H01.104.04 
Mẫu giáo 
Hoàng Yến 

Xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh 
An Giang 

c0hoangyenlx@angiang.edu.vn 
0296 

3851457 
  

2.18.5 H01.104.05 
Mẫu giáo 
Đoàn Thị 
Giàu 

Xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh 
An Giang 

c0doanthigiaulx@angiang.edu.vn 
0296 

3951454 
  

2.18.6 H01.104.06 

Tiểu học 

Nguyễn Hữu 
Cảnh 

Xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh 
An Giang 

c1nguyenhuucanhlx@angiang.edu.v
n 

0296 
3851336 

  

2.18.7 H01.104.07 

Tiểu học 

Đoàn Thị 
Điểm 

Xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh 
An Giang 

c1doanthidiemlx@angiang.edu.vn 
0296 

3851371 
  

2.18.8 H01.104.08 

Tiểu học 

Nguyễn 
Trung Trực 

Xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh 

An Giang 

c1nguyentrungtruclx@angiang. 

edu.vn 

0296 

3851388 
  

2.18.9 H01.104.09 
THCS Ngô 
Gia Tự 

Xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh 
An Giang 

chauthanhtunglx@gmail.com 
0296 

3851313 
  

2.19 H01.105 

UBND 

Phường 

Châu Đốc 
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2.19.1 H01.105.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
phường 
Châu Đốc 

Phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang 
      

2.19.2 H01.105.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Phường Châu Đốc, tỉnh 
An Giang 

      

2.19.3 H01.105.03 

Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng 
và Đô thị 

Phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang 
      

2.19.4 H01.105.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang 
      

2.20 H01.106 

UBND 

phường 

Vĩnh Tế 

        

2.20.1 H01.106.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

phường Vĩnh 
Tế 

Phường Vĩnh Tế, tỉnh 
An Giang 

      

2.20.2 H01.106.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Phường Vĩnh Tế, tỉnh 

An Giang 
      

2.20.3 H01.106.03 
Phòng Kinh 
tế, Hạ tầng 

và Đô thị 

Phường Vĩnh Tế, tỉnh 

An Giang 
      

2.20.4 H01.106.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Phường Vĩnh Tế, tỉnh 

An Giang 
      

2.21 H01.107 
UBND xã 

An Phú 
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2.21.1 H01.107.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã An Phú 

Xã An Phú, tỉnh An 

Giang 
      

2.21.2 H01.107.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã An Phú, tỉnh An 

Giang 
      

2.21.3 H01.107.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã An Phú, tỉnh An 
Giang 

      

2.21.4 H01.107.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã An Phú, tỉnh An 

Giang 
      

2.21.5 H01.107.05 
Trường Mầm 

non An Phú 

Xã An Phú, tỉnh An 

Giang 
mnanphu.anphu@ angiang.gov.vn 

0296 

3826781 
mnanphu.pgdanphu.edu.vn 

2.21.6 H01.107.06 
Trường Mẫu 
giáo Phú Hội 

Xã An Phú, tỉnh An 
Giang 

mgphuhoi.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3515090 
mgphuhoi.pgdanphu.edu.vn 

2.21.7 H01.107.07 

Trường Mẫu 

giáo Vĩnh 
Hội Đông 

Xã An Phú, tỉnh An 

Giang 

mgvinhhoidong.anphu@angiang.go

v.vn 

0296 

3517039 
mgvinhhoidong.pgdanphu.edu.vn 

2.21.8 H01.107.08 
Trường Tiểu 
học A An 

Phú 

Xã An Phú, tỉnh An 

Giang 
thaanphu.anphu@angiang.gov.vn 

0296 

3826732 
thaanphu.pgdanphu.edu.vn 

2.21.9 H01.107.09 
Trường Tiểu 
học B An 

Phú 

Xã An Phú, tỉnh An 
Giang 

thbanphu.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3826957 
thbanphu.pgdanphu.edu.vn 

2.21.10 H01.107.10 
Trường Tiểu 
học A Phú 
Hội 

Xã An Phú, tỉnh An 
Giang 

thaphuhoi.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3826259 
thaphuhoi.pgdanphu.edu.vn 

2.21.11 H01.107.11 
Trường Tiểu 
học B Phú 
Hội 

Xã An Phú, tỉnh An 
Giang 

thbphuhoi.anphu@angiang.gov.vn   thbphuhoi.pgdanphu.edu.vn 
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2.21.12 H01.107.12 
Trường Tiểu 
học C Phú 

Hội 

Xã An Phú, tỉnh An 
Giang 

thcphuhoi.anphu@angiang.gov.vn 
0919 

995587 
thcphuhoi.pgdanphu.edu.vn 

2.21.13 H01.107.13 
Trường Tiểu 
học A Vĩnh 
Hội Đông 

Xã An Phú, tỉnh An 
Giang 

thavinhhoidong.anphu@angiang 
.gon.vn 

0296 
6542666 

thavinhhoidong.pgdanphu.edu.vn 

2.21.14 H01.107.14 

Trường Tiểu 

học B Vĩnh 
Hội Đông 

Xã An Phú, tỉnh An 
Giang 

thbvinhhoidong.anphu@angiang. 
gon.vn 

0296 
3826660 

thbvinhhoidong.pgdanphu.edu.vn 

2.21.15 H01.107.15 

Trường 

THCS An 
Phú 

Xã An Phú, tỉnh An 
Giang 

thcsttanphu.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3826675 
thcsanphu.pgdanphu.edu.vn 

2.21.16 H01.107.16 

Trường 

THCS Phú 
Hội 

Xã An Phú, tỉnh An 

Giang 
thcsphuhoi.anphu@angiang.gov.vn 

0296 

3510047 
thcsphuhoi.pgdanphu.edu.vn 

2.21.17 H01.107.17 
Trường 
THCS Vĩnh 

Hội Đông 

Xã An Phú, tỉnh An 

Giang 

thcsvinhhoidong.anphu@angiang. 

gov.vn 

0296 

3826473 
thcsvinhhoidong.pgdanphu.edu.vn 

2.22 H01.108 
UBND xã 

Vĩnh Hậu 
        

2.22.1 H01.108.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

xã Vĩnh Hậu 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 
Giang 

      

2.22.2 H01.108.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 
Giang 

      

2.22.3 H01.108.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 

Giang 
      

mailto:thcsvinhhoidong.anphu@angiang
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2.22.4 H01.108.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 
Giang 

      

2.22.5 H01.108.05 

Trường Mầm 

non Vĩnh 
Trường 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 

Giang 

mnvinhtruong.anphu@angiang. 

gov.vn 

0296 

3518175 
mnvinhtruong.pgdanphu.edu.vn 

2.22.6 H01.108.06 
Trường Mẫu 
giáo Đa 

Phước 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 

Giang 
mgdaphuoc.anphu@angiang.gov.vn 

0296 

3570064 
mgdaphuoc.pgdanphu.edu.vn 

2.22.7 H01.108.07 
Trường Mẫu 
giáo Vĩnh 

Hậu 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 

Giang 
mgvinhhau.anphu@angiang.gov.vn 

0296 

3529584 
mgvinhhau.pgdanphu.edu.vn 

2.22.8 H01.108.08 
Trường Tiểu 
học A Đa 

Phước 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 
Giang 

thadaphuoc.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3860608 
thadaphuoc.pgdanphu.edu.vn 

2.22.9 H01.108.09 
Trường Tiểu 
học B Đa 
Phước 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 
Giang 

thbdaphuoc.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3860002 
thbdaphuoc.pgdanphu.edu.vn 

2.22.10 H01.108.10 
Trường Tiểu 
học C Đa 
Phước 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 
Giang 

thcdaphuoc.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

6543838 
thcdaphuoc.pgdanphu.edu.vn 

2.22.11 H01.108.11 

Trường Tiểu 

học A Vĩnh 
Hậu 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 
Giang 

thavinhhau.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

6281855 
thavinhhau.pgdanphu.edu.vn 

2.22.12 H01.108.12 

Trường Tiểu 

học B Vĩnh 
Hậu 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 

Giang 
thbvinhhau.anphu@angiang.gov.vn 

0296 

3529308 
thbvinhhau.pgdanphu.edu.vn 

2.22.13 H01.108.13 
Trường Tiểu 
học A Vĩnh 

Trường 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 

Giang 

thavinhtruong.anphu@angiang. 

gov.vn 

0296 

826599 
thavinhtruong.pgdanphu.edu.vn 

2.22.14 H01.108.14 
Trường Tiểu 
học B Vĩnh 

Trường 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 

Giang 

thbvinhtruong.anphu@angiang. 

gov.vn 

0296 

3518383 
thbvinhtruong.pgdanphu.edu.vn 

mailto:mnvinhtruong.anphu@angiang
mailto:thavinhtruong.anphu@angiang
mailto:thbvinhtruong.anphu@angiang
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2.22.15 H01.108.15 
Trường 
THCS Vĩnh 

Trường 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 
Giang 

thcsvinhtruong.anphu@angiang.gov.
vn 

0296 
3826557 

thcsvinhtruong.pgdanphu.edu.vn 

2.22.16 H01.108.16 
Trường 
THCS Đa 
Phước 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 
Giang 

thcsdaphuoc.anphu@angiang.gov.vn   thcsdaphuoc.pgdanphu.edu.vn 

2.22.17 H01.108.17 

Trường 

THCS Vĩnh 
Hậu 

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh An 
Giang 

thcsvinhhau.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3529304 
thcsvinhhau.pgdanphu.edu.vn 

2.23 H01.109 
UBND xã 

Nhơn Hội 
        

2.23.1 H01.109.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Nhơn Hội 

Xã Nhơn Hội, tỉnh An 

Giang 
      

2.23.2 H01.109.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Nhơn Hội, tỉnh An 

Giang 
      

2.23.3 H01.109.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Nhơn Hội, tỉnh An 
Giang 

      

2.23.4 H01.109.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Nhơn Hội, tỉnh An 

Giang 
      

2.23.5 H01.109.05 
Trường Mẫu 
giáo Nhơn 

Hội 

Xã Nhơn Hội, tỉnh An 
Giang 

mgnhonhoi.anphu@angiang.gov.vn 
0961 

756039 
mgnhonhoi.pgdanphu.edu.vn 

2.23.6 H01.109.06 
Trường Mẫu 
giáo Phước 
Hưng 

Xã Nhơn Hội, tỉnh An 
Giang 

mgphuochung.anphu@angiang.gov.
vn 

0296 
3511527 

mgphuochung.pgdanphu.edu.vn 

2.23.7 H01.109.07 
Trường Mẫu 
giáo Quốc 
Thái 

Xã Nhơn Hội, tỉnh An 
Giang 

mgquocthai.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3527310 
mgquocthai.pgdanphu.edu.vn 
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2.23.8 H01.109.08 
Trường Tiểu 
học A Nhơn 

Hội 

Xã Nhơn Hội, tỉnh An 
Giang 

thanhonhoi.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3812009 
thanhonhoi.pgdanphu.edu.vn 

2.23.9 H01.109.09 
Trường Tiểu 
học B Nhơn 
Hội 

Xã Nhơn Hội, tỉnh An 
Giang 

thbnhonhoi.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3812065 
thbnhonhoi.pgdanphu.edu.vn 

2.23.10 H01.109.10 

Trường Tiểu 

học Phước 
Hưng 

Xã Nhơn Hội, tỉnh An 
Giang 

thbphuochung.anphu@angiang.gov. 
vn 

0296 
3826959 

thphuochung.pgdanphu.edu.vn 

2.23.11 H01.109.11 

Trường 

THCS Nhơn 
Hội 

Xã Nhơn Hội, tỉnh An 
Giang 

thcsnhonhoi.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3812080 
thcsnhonhoi.pgdanphu.edu.vn 

2.23.12 H01.109.12 

Trường 

THCS Phước 
Hưng 

Xã Nhơn Hội, tỉnh An 

Giang 

thcsphuochung.anphu@angiang.gov. 

vn 

0296 

6500005 
thcsphuochung.pgdanphu.edu.vn 

2.23.13 H01.109.13 
Trường 
THCS Quốc 

Thái 

Xã Nhơn Hội, tỉnh An 

Giang 
thcsquocthai.anphu@angiang.gov.vn 

0296 

3825200 
thcsquocthai.pgdanphu.edu.vn 

2.24 H01.110 
UBND xã 

Khánh Bình 
        

2.24.1 H01.110.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

xã Khánh 
Bình 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 
Giang 

      

2.24.2 H01.110.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 

Giang 
      

2.24.3 H01.110.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 

Giang 
      

2.24.4 H01.110.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 

Giang 
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2.24.5 H01.110.05 
Trường Mầm 
non Long 

Bình 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 
Giang 

mnlongbinh.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

6525777 
mnlongbinh.pgdanphu.edu.vn 

2.24.6 H01.110.06 
Trường Mẫu 
giáo Khánh 
An 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 
Giang 

mgkhanhan.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3526113 
mgkhanhan.pgdanphu.edu.vn 

2.24.7 H01.110.07 

Trường Mẫu 

giáo Khánh 
Bình 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 
Giang 

mgkhanhbinh.anphu@angiang.gov.
vn 

0296 
3525389 

mgkhanhbinh.pgdanphu.edu.vn 

2.24.8 H01.110.08 

Trường Tiểu 

học A Khánh 
An 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 
Giang 

thakhanhan.anphu@angiang.gov.vn 
0976 

988553 
thakhanhan.pgdanphu.edu.vn 

2.24.9 H01.110.09 

Trường Tiểu 

học B Khánh 
An 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 

Giang 
thbkhanhan.anphu@angiang.gov.vn 

0975 

318362 
thbkhanhan.pgdanphu.edu.vn 

2.24.10 H01.110.10 
Trường Tiểu 
học A Khánh 

Bình 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 

Giang 

thakhanhbinh.anphu@angiang.gov.

vn 

0296 

3825721 
thakhanhbinh.pgdanphu.edu.vn 

2.24.11 H01.110.11 
Trường Tiểu 
học B Khánh 

Bình 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 

Giang 

thbkhanhbinh.anphu@angiang.gov.

vn 

0296 

6522626 
thbkhanhbinh.pgdanphu.edu.vn 

2.24.12 H01.110.12 
Trường Tiểu 
học A Long 

Bình 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 
Giang 

thalongbinh.anphu@angiang.gov.vn 
0869 

544929 
thalongbinh.pgdanphu.edu.vn 

2.24.13 H01.110.13 
Trường Tiểu 
học B Long 
Bình 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 
Giang 

thblongbinh.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

6559966 
thblongbinh.pgdanphu.edu.vn 

2.24.14 H01.110.14 

Trường Tiểu 

học A Quốc 
Thái 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 
Giang 

thaquocthai.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3825343 
thaquocthai.pgdanphu.edu.vn 

2.24.15 H01.110.15 

Trường Tiểu 

học B Quốc 
Thái 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 
Giang 

thbquocthai.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3825329 
thbquocthai.pgdanphu.edu.vn 
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2.24.16 H01.110.16 
Trường Tiểu 
học C Quốc 

Thái 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 
Giang 

thcquocthai.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3825400 
thcquocthai.pgdanphu.edu.vn 

2.24.17 H01.110.17 
Trường 
THCS 
Khánh An 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 
Giang 

thcskhanhan.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3526097 
thcskhanhan.pgdanphu.edu.vn 

2.24.18 H01.110.18 

Trường 

THCS 
Khánh Bình 

Xã Khánh Bình, tỉnh An 
Giang 

thcskhanhbinh.anphu@angiang.gov
.vn 

  thcskhanhbinh.pgdanphu.edu.vn 

2.25 H01.111 
UBND xã 

Phú Hữu 
        

2.25.1 H01.111.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Phú Hữu 

Xã Phú Hữu, tỉnh An 

Giang 
      

2.25.2 H01.111.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Phú Hữu, tỉnh An 

Giang 
      

2.25.3 H01.111.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Phú Hữu, tỉnh An 
Giang 

      

2.25.4 H01.111.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Phú Hữu, tỉnh An 

Giang 
      

2.25.5 H01.111.05 
Trường Mẫu 
giáo Phú 

Hữu 

Xã Phú Hữu, tỉnh An 
Giang 

mgphuhuu.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3520265 
mgphuhuu.pgdanphu.edu.vn 

2.25.6 H01.111.06 
Trường Mẫu 
giáo Vĩnh 
Lộc 

Xã Phú Hữu, tỉnh An 
Giang 

mgvinhloc.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3510051 
mgvinhloc.pgdanphu.edu.vn 

2.25.7 H01.111.07 
Trường Tiểu 
học A Phú 
Hữu 

Xã Phú Hữu, tỉnh An 
Giang 

thaphuhuu.anphu@angiang.gov.vn 
0387 

560534 
thaphuhuu.pgdanphu.edu.vn 
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2.25.8 H01.111.08 
Trường Tiểu 
học B Phú 

Hữu 

Xã Phú Hữu, tỉnh An 
Giang 

thbphuhuu.anphu@angiang.gov.vn 
0869 

544925 
thbphuhuu.pgdanphu.edu.vn 

2.25.9 H01.111.09 
Trường Tiểu 
học D Phú 
Hữu 

Xã Phú Hữu, tỉnh An 
Giang 

thdphuhuu.anphu@angiang.gov.vn 
0919 

943161 
thdphuhuu.pgdanphu.edu.vn 

2.25.10 H01.111.10 

Trường Tiểu 

học A Vĩnh 
Lộc 

Xã Phú Hữu, tỉnh An 
Giang 

thavinhloc.anphu@angiang.gov.vn 
0296 

3826532 
thavinhloc.pgdanphu.edu.vn 

2.25.11 H01.111.11 

Trường Tiểu 

học B Vĩnh 
Lộc 

Xã Phú Hữu, tỉnh An 
Giang 

thbvinhloc.anphu@angiang.gov.vn 
0834 

540583 
thbvinhloc.pgdanphu.edu.vn 

2.25.12 H01.111.12 

Trường 

THCS Phú 
Hữu 

Xã Phú Hữu, tỉnh An 

Giang 
thcsphuhuu.anphu@angiang.gov.vn 

0296 

3520110 
thcsphuhuu.pgdanphu.edu.vn 

2.26 H01.112 

UBND 

phường Tân 

Châu 

        

2.26.1 H01.112.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
phường Tân 
Châu 

Phường Tân Châu, tỉnh 
An Giang 

      

2.26.2 H01.112.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Phường Tân Châu, tỉnh 
An Giang 

      

2.26.3 H01.112.03 

Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng 
và Đô thị 

Phường Tân Châu, tỉnh 
An Giang 

      

2.26.4 H01.112.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Phường Tân Châu, tỉnh 
An Giang 
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2.27 H01.113 

UBND 

phường 

Long Phú 

        

2.27.1 H01.113.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

phường 
Long Phú 

Phường Long Phú, tỉnh 

An Giang 
      

2.27.2 H01.113.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Phường Long Phú, tỉnh 

An Giang 
      

2.27.3 H01.113.03 

Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng 
và Đô thị 

Phường Long Phú, tỉnh 

An Giang 
      

2.27.4 H01.113.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Phường Long Phú, tỉnh 
An Giang 

      

2.28 H01.114 
UBND xã 

Tân An 
        

2.28.1 H01.114.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Tân An 

Xã Tân An, tỉnh An 

Giang 
      

2.28.2 H01.114.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Tân An, tỉnh An 

Giang 
      

2.28.3 H01.114.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Tân An, tỉnh An 
Giang 

      

2.28.4 H01.114.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Tân An, tỉnh An 

Giang 
      



CÔNG BÁO AN GIANG/Số 01/Ngày 01/07/2025 57 

 

 

2.29 H01.115 
UBND xã 

Châu Phong 
        

2.29.1 H01.115.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
xã Châu 

Phong 

Xã Châu Phong, tỉnh 
An Giang 

      

2.29.2 H01.115.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Châu Phong, tỉnh 
An Giang 

      

2.29.3 H01.115.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Châu Phong, tỉnh 

An Giang 
      

2.29.4 H01.115.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Châu Phong, tỉnh 
An Giang 

      

2.30 H01.116 
UBND xã 

Vĩnh Xương 
        

2.30.1 H01.116.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

xã Vĩnh 
Xương 

Xã Vĩnh Xương, tỉnh 

An Giang 
      

2.30.2 H01.116.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Vĩnh Xương, tỉnh 

An Giang 
      

2.30.3 H01.116.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Vĩnh Xương, tỉnh 
An Giang 

      

2.30.4 H01.116.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Vĩnh Xương, tỉnh 

An Giang 
      

2.31 H01.117 
UBND xã 

Phú Tân 
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2.31.1 H01.117.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Phú Tân 

Xã Phú Tân, tỉnh An 

Giang 
      

2.31.2 H01.117.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Phú Tân, tỉnh An 

Giang 
      

2.31.3 H01.117.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Phú Tân, tỉnh An 
Giang 

      

2.31.4 H01.117.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Phú Tân, tỉnh An 

Giang 
      

2.32 H01.118 
UBND xã 

Phú An 
        

2.32.1 H01.118.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
xã Phú An 

Xã Phú An, tỉnh An 
Giang 

      

2.32.2 H01.118.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Phú An, tỉnh An 
Giang 

      

2.32.3 H01.118.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Phú An, tỉnh An 

Giang 
      

2.32.4 H01.118.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Phú An, tỉnh An 
Giang 

      

2.33 H01.119 

UBND xã 

Bình Thạnh 

Đông 

        

2.33.1 H01.119.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
xã Bình 

Thạnh Đông 

Xã Bình Thạnh Đông, 
tỉnh An Giang 
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2.33.2 H01.119.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Bình Thạnh Đông, 
tỉnh An Giang 

      

2.33.3 H01.119.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Bình Thạnh Đông, 

tỉnh An Giang 
      

2.33.4 H01.119.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Bình Thạnh Đông, 
tỉnh An Giang 

      

2.34 H01.120 
UBND xã 

Chợ Vàm 
        

2.34.1 H01.120.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

xã Chợ Vàm 

Xã Chợ Vàm, tỉnh An 
Giang 

      

2.34.2 H01.120.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Chợ Vàm, tỉnh An 
Giang 

      

2.34.3 H01.120.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Chợ Vàm, tỉnh An 
Giang 

      

2.34.4 H01.120.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Chợ Vàm, tỉnh An 
Giang 

      

2.35 H01.121 
UBND xã 

Hòa Lạc 
        

2.35.1 H01.121.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Hòa Lạc 

Xã Hòa Lạc, tỉnh An 

Giang 
      

2.35.2 H01.121.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Hòa Lạc, tỉnh An 

Giang 
      

2.35.3 H01.121.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Hòa Lạc, tỉnh An 
Giang 

      

2.35.4 H01.121.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Hòa Lạc, tỉnh An 

Giang 
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2.36 H01.122 
UBND xã 

Phú Lâm 
        

2.36.1 H01.122.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
xã Phú Lâm 

Xã Phú Lâm, tỉnh An 
Giang 

      

2.36.2 H01.122.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Phú Lâm, tỉnh An 
Giang 

      

2.36.3 H01.122.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Phú Lâm, tỉnh An 

Giang 
      

2.36.4 H01.122.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Phú Lâm, tỉnh An 
Giang 

      

2.37 H01.123 
UBND xã 

Mỹ Đức 
        

2.37.1 H01.123.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Mỹ Đức 

Xã Mỹ Đức, tỉnh An 

Giang 
      

2.37.2 H01.123.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Mỹ Đức, tỉnh An 

Giang 
      

2.37.3 H01.123.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Mỹ Đức, tỉnh An 
Giang 

      

2.37.4 H01.123.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Mỹ Đức, tỉnh An 

Giang 
      

2.38 H01.124 

UBND xã 

Vĩnh Thạnh 

Trung 
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2.38.1 H01.124.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Vĩnh 
Thạnh Trung 

Xã Vĩnh Thạnh Trung, 

tỉnh An Giang 
      

2.38.2 H01.124.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Vĩnh Thạnh Trung, 
tỉnh An Giang 

      

2.38.3 H01.124.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Vĩnh Thạnh Trung, 
tỉnh An Giang 

      

2.38.4 H01.124.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Vĩnh Thạnh Trung, 
tỉnh An Giang 

      

2.39 H01.125 
UBND xã 

Châu Phú 
        

2.38.1 H01.125.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Châu Phú 

Xã Châu Phú, tỉnh An 

Giang 
      

2.38.2 H01.125.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Châu Phú, tỉnh An 
Giang 

      

2.38.3 H01.125.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Châu Phú, tỉnh An 

Giang 
      

2.38.4 H01.125.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Châu Phú, tỉnh An 
Giang 

      

2.40 H01.126 
UBND xã 

Bình Mỹ 
        

2.40.1 H01.126.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

xã Bình Mỹ 

Xã Bình Mỹ, tỉnh An 
Giang 

      



62 CÔNG BÁO AN GIANG/Số 01/Ngày 01/07/2025 

 

2.40.2 H01.126.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Bình Mỹ, tỉnh An 
Giang 

      

2.40.3 H01.126.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Bình Mỹ, tỉnh An 
Giang 

      

2.40.4 H01.126.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Bình Mỹ, tỉnh An 
Giang 

      

2.41 H01.127 

UBND xã 

Thạnh Mỹ 

Tây 

        

2.41.1 H01.127.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

xã Thạnh Mỹ 
Tây 

Xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh 
An Giang 

      

2.41.2 H01.127.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh 

An Giang 
      

2.41.3 H01.127.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh 
An Giang 

      

2.41.4 H01.127.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh 

An Giang 
      

2.42 H01.128 

UBND 

phường 

Thới Sơn 

        

2.42.1 H01.128.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
phường Thới 

Sơn 

Phường Thới Sơn, tỉnh 
An Giang 

      

2.42.2 H01.128.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Phường Thới Sơn, tỉnh 
An Giang 
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2.42.3 H01.128.03 
Phòng Kinh 
tế, Hạ tầng 

và Đô thị 

Phường Thới Sơn, tỉnh 
An Giang 

      

2.42.4 H01.128.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Phường Thới Sơn, tỉnh 

An Giang 
      

2.42.5 H01.128.05 
Mầm non 
Hoa Sen 

Phường Thới Sơn, tỉnh 
An Giang 

mnhosentb@angiang.edu.vn 
0296 

3875539 
  

2.42.6 H01.128.06 
Mẫu giáo 
Anh Vũ 

Phường Thới Sơn, tỉnh 
An Giang 

c0anhvutb@angiang.edu.vn 
0296 

3740592 
  

2.42.7 H01.128.07 
Mầm non 

Nhơn Hưng 

Phường Thới Sơn, tỉnh 

An Giang 
c0nhonhungtb@angiang.edu.vn 

0296 

3740236 
  

2.42.8 H01.128.08 
Mẫu giáo 
Thới Sơn 

Phường Thới Sơn, tỉnh 
An Giang 

c0thoisontb@angiang.edu.vn 
0296 

3740157 
  

2.42.9 H01.128.09 
Tiểu học A 
Thới Sơn 

Phường Thới Sơn, tỉnh 
An Giang 

c1athoisontb@angiang.edu.vn 
0296 

3875491 
  

2.42.10 H01.128.10 
Tiểu học B 

Thới Sơn 

Phường Thới Sơn, tỉnh 

An Giang 
c1bthoisontb@angiang.edu.vn 

0869 

545013 
  

2.42.11 H01.128.11 
Tiểu học B 
Nhà Bàng 

Phường Thới Sơn, tỉnh 
An Giang 

c1bnhabangtb@angiang.edu.vn 
0296 

3875391 
  

2.42.12 H01.128.12 
Tiểu học BT 
A Nhà Bàng 

Phường Thới Sơn, tỉnh 
An Giang 

c1btanhabangtb@angiang.edu.vn 
0296 

3875489 
  

2.42.13 H01.128.13 
Tiểu học C 

Nhà Bàng 

Phường Thới Sơn, tỉnh 

An Giang 
c1cnhabangtb@angiang.edu.vn 

0296 

3875492 
  

2.42.14 H01.128.14 
Tiểu học A 
Nhơn Hưng 

Phường Thới Sơn, tỉnh 
An Giang 

c1anhonhungtb@angiang.edu.vn 
0296 

3875493 
  

2.42.15 H01.128.15 
Tiểu học B 
Nhơn Hưng 

Phường Thới Sơn, tỉnh 
An Giang 

c1bnhonhungtb@angiang.edu.vn 
0296 

3740937 
  

2.42.16 H01.128.16 
THCS Lê 

Hồng Phong 

Phường Thới Sơn, tỉnh 

An Giang 
c2lehongphongtb@angiang.edu.vn 

0296 

3875692 

http://thcslehongphong.pgdtinhbien

.edu.vn 
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2.42.17 H01.128.17 
THCS 
Nguyễn Sinh 

Sắc 

Phường Thới Sơn, tỉnh 
An Giang 

c2nguyensinhsactb@angiang.edu.vn 
0296 

3741383 
http://thcsnguyensinhsac.pgdtinh 

bien.edu.vn/ 

2.42.18 H01.128.18 
THCS Đoàn 

Minh Huyên 

Phường Thới Sơn, tỉnh 

An Giang 

c2doanminhhuyentb@angiang.edu.

vn 

0296 

3875829 

http://thcsdoanminhhuyen.pgdtinh

bien.edu.vn 

2.42.19 H01.128.19 

PT DTNT 

THCS Tịnh 
Biên 

Phường Thới Sơn, tỉnh 

An Giang 
c2dtnttinhbientb@angiang.edu.vn 

0296 

3877995 
  

2.43 H01.129 

UBND 

phường 

Tịnh Biên 

        

2.43.1 H01.129.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
phường Tịnh 

Biên 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang 

      

2.43.2 H01.129.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang 

      

2.43.3 H01.129.03 
Phòng Kinh 
tế, Hạ tầng 
và Đô thị 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang 

      

2.43.4 H01.129.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang 

      

2.43.5 H01.129.05 
Mẫu giáo An 
Phú 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang 

c0anphutb@angiang.edu.vn     

2.43.6 H01.129.06 
Mầm non 

Tuổi Ngọc 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang 
mntuoingoctb@angiang.edu.vn 

0296 

3740586 
  

2.43.7 H01.129.07 
Mẫu giáo 
Họa Mi 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang 

c0hoamitb@angiang.edu.vn 
0296 

3751135 
  

http://thcsnguyensinhsac.pgdtinh/
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2.43.8 H01.129.08 
Mầm non 
Hướng 

Dương 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang 

mnhuongduongtb@angiang.edu.vn 
0296 

3876561 
  

2.43.9 H01.129.09 
Mẫu giáo An 

Nông 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang 
c0annongtb@angiang.edu.vn 

0296 

3751541 
  

2.43.10 H01.129.10 
Tiểu học A 
An Phú 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang 

c1aanphutb@angiang.edu.vn 
0296 

3875488 
  

2.43.11 H01.129.11 
Tiểu học B 
An Phú 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang 

c1banphutb@angiang.edu.vn 
0296 

6525333 
  

2.43.12 H01.129.12 
Tiểu học A 
Phường Tịnh 
Biên 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang 

c1atinhbientb@angiang.edu.vn 
0296 

3876174 
  

2.43.13 H01.129.13 

Tiểu học B 

Phường Tịnh 
Biên 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang 

c1btinhbientb@angiang.edu.vn 
0296 

3876330 
  

2.43.14 H01.129.14 

Tiểu học C 

phường Tịnh 
Biên 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang 

c1ctinhbientb@angiang.edu.vn 
0296 

3876263 
  

2.43.15 H01.129.15 

Tiểu học và 

THCS Trần 
Quang Khải 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang 
c2tranquangkhaitb@angiang.edu.vn 

0296 

3751552 
  

2.43.16 H01.129.16 
THCS 
Nguyễn Văn 

Trỗi 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang 
c2nguyensvantroitb@angiang.edu.vn 

0296 

6559696 

http://thcsnguyenvantroi.pgdtinh 

bien.edu.vn 

2.43.17 H01.129.17 
THCS 
Lương Thế 

Vinh 

Phường Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang 
c2luongthevinhtb@angiang.edu.vn 

0296 

3876176 

http://thcsluongthevinh.pgdtinhbien.

edu.vn 

2.44 H01.130 
UBND xã 

An Cư 
        

2.44.1 H01.131.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
xã An Cư 

Xã An Cư, tỉnh An 
Giang 

      

http://thcsnguyenvantroi.pgdtinh/
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2.44.2 H01.131.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã An Cư, tỉnh An 
Giang 

      

2.44.3 H01.131.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã An Cư, tỉnh An 
Giang 

      

2.44.4 H01.131.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã An Cư, tỉnh An 
Giang 

      

2.44.5 H01.131.05 
Mẫu giáo An 

Cư 

Xã An Cư, tỉnh An 

Giang 
c0ancutb@angiang.edu.vn 

0296 

3768226 
  

2.44.6 H01.131.06 
Mẫu giáo 
Sơn Ca 

Xã An Cư, tỉnh An 
Giang 

c0soncatb@angiang.edu.vn 
0296 

3768173 
  

2.44.7 H01.131.07 
Mầm non 

Tuổi Thơ 

Xã An Cư, tỉnh An 

Giang 
C0tuoithotb@angiang.edu.vn 

0296 

3768073 
  

2.44.8 H01.131.08 
Mẫu giáo 

Văn Giáo 

Xã An Cư, tỉnh An 

Giang 
c0vangiaotb@angiang.edu.vn 

0296 

6287444 
  

2.44.9 H01.131.09 
Mầm non 
Hoa Lan 

Xã An Cư, tỉnh An 
Giang 

C0hoalantb@angiang.edu.vn 
0296 

3530530 
  

2.44.10 H01.131.10 
Tiểu học A 

An Cư 

Xã An Cư, tỉnh An 

Giang 
c1aancutb@angiang.edu.vn 

0296 

3768004 
  

2.44.11 H01.131.11 
Tiểu học B 

An Cư 

Xã An Cư, tỉnh An 

Giang 
c1bancutb@angiang.edu.vn 

0296 

3768233 
  

2.44.12 H01.131.12 
Tiểu học C 
An Cư 

Xã An Cư, tỉnh An 
Giang 

c1cancutb@angiang.edu.vn 
0296 

2218525 
  

2.44.13 H01.131.13 
Tiểu học D 

An Cư 

Xã An Cư, tỉnh An 

Giang 
c1dancutb@angiang.edu.vn 

0296 

3768038 
  

2.44.14 H01.131.14 
Tiểu học A 

Vĩnh Trung 

Xã An Cư, tỉnh An 

Giang 
c1avinhtrungtb@angiang.edu.vn 

0296 

3877272 
  

2.44.15 H01.131.15 
Tiểu học B 
Vĩnh Trung 

Xã An Cư, tỉnh An 
Giang 

c1bvinhtrungtb@angiang.edu.vn 
0296 

3761426 
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2.44.16 H01.131.16 
Tiểu học Văn 

Giáo 

Xã An Cư, tỉnh An 

Giang 
c1vangiaotb@angiang.edu.vn 

0296 

3875490 
  

2.44.17 H01.131.17 
THCS Võ 
Trường Toản 

Xã An Cư, tỉnh An 
Giang 

c2votruongtoantb@angiang.edu.vn 
0296 

3875704 
http://thcsvotruongtoan. 

pgdtinhbien.edu.vn 

2.44.18 H01.131.18 
THCS Trần 
Đại Nghĩa 

Xã An Cư, tỉnh An 
Giang 

c2trandainghiatb@angiang.edu.vn 
0296 

3768015 
  

2.44.19 H01.131.19 
THCS Phan 

Bội Châu 

Xã An Cư, tỉnh An 

Giang 
c2phanboichautb@angiang.edu.vn 

0296 

3877693 
  

2.45 H01.131 

UBND 

phường Chi 

Lăng 

        

2.45.1 H01.131.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
phường Chi 

Lăng 

Phường Chi Lăng, tỉnh 
An Giang 

      

2.45.2 H01.131.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Phường Chi Lăng, tỉnh 

An Giang 
      

2.45.3 H01.131.03 
Phòng Kinh 
tế, Hạ tầng 

và Đô thị 

Phường Chi Lăng, tỉnh 
An Giang 

      

2.45.4 H01.131.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Phường Chi Lăng, tỉnh 

An Giang 
      

2.45.5 H01.131.05 
Mầm non 
Núi Voi 

Phường Chi Lăng, tỉnh 
An Giang 

c0nuivoitb@angiang.edu.vn 
0296 

6519696 
  

2.45.6 H01.131.06 
Mẫu giáo 
Chi Lăng 

Phường Chi Lăng, tỉnh 
An Giang 

c0chilangtb@angiang.edu.vn 
0296 

3877340 
  

2.45.7 H01.131.07 
Mầm non 

Hoa Hồng 

Phường Chi Lăng, tỉnh 

An Giang 
mnhoahongtb@angiang.edu.vn 

0296 

3761116 
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2.45.8 H01.131.08 
Mẫu giáo 

Tân Lợi 

Phường Chi Lăng, tỉnh 

An Giang 
C0tanloitb@angiang.edu.vn 

0296 

3877360 
  

2.45.9 H01.131.09 
Mầm non 
Hoa Mai 

Phường Chi Lăng, tỉnh 
An Giang 

mnhoamaitb@angiang.edu.vn 
0296 

3761325 
  

2.45.10 H01.131.10 
Tiểu học A 
Tân Lợi 

Phường Chi Lăng, tỉnh 
An Giang 

c1atanloitb@angiang.edu.vn 
0296 

3877059 
  

2.45.11 H01.131.11 
Tiểu học B 

Tân Lợi 

Phường Chi Lăng, tỉnh 

An Giang 
c1btanloitb@angiang.edu.vn 

0296 

3877039 
  

2.45.12 H01.131.12 
Tiểu học C 
Tân Lợi 

Phường Chi Lăng, tỉnh 
An Giang 

c1ctanloitb@angiang.edu.vn 
0296 

2218234 
  

2.45.13 H01.131.13 
Tiểu học A  
Phường Chi 

Lăng 

Phường Chi Lăng, tỉnh 

An Giang 
c1achilangtb@angiang.edu.vn 

0296 

3877156 
  

2.45.14 H01.131.14 
Tiểu học B 
Phường Chi 

Lăng 

Phường Chi Lăng, tỉnh 

An Giang 
C1bchilangtb@angiang.edu.vn 

0296 

3761248 
  

2.45.15 H01.131.15 
Tiểu học Núi 

Voi 

Phường Chi Lăng, tỉnh 

An Giang 
c1nuivoitb@angiang.edu.vn 

0296 

3887725 
  

2.45.16 H01.131.16 

Tiểu học và 

THCS Phan 
Chu Trinh 

Phường Chi Lăng, tỉnh 
An Giang 

c2phanchutrinhtb@angiang.edu.vn 
0296 

3877267 
http://thcsphanchutrinh.pgdtinhbien.

edu.vn 

2.45.17 H01.131.17 
THCS Lê 
Văn Duyệt 

Phường Chi Lăng, tỉnh 
An Giang 

c2levanduyettb@angiang.edu.vn 
0296 

3877286 
http://thcslevanduyet.pgdtinhbien.

edu.vn 

2.45.18 H01.131.18 
THCS Cao 
Bá Quát 

Phường Chi Lăng, tỉnh 
An Giang 

c2caobaquattb@angiang.edu.vn 
0296 

3877175 
http://thcscaobaquat.pgdtinhbien. 

edu.vn 

2.46 H01.132 
UBND xã 

Núi Cấm 
        

2.46.1 H01.132.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
xã Núi Cấm 

Xã Núi Cấm, tỉnh An 
Giang 
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2.46.2 H01.132.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Núi Cấm, tỉnh An 
Giang 

      

2.46.3 H01.132.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Núi Cấm, tỉnh An 
Giang 

      

2.46.4 H01.132.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Núi Cấm, tỉnh An 
Giang 

      

2.46.5 H01.132.05 
Mẫu giáo 

Tân Lập 

Xã Núi Cấm, tỉnh An 

Giang 
c0tanlaptb@angiang.edu.vn 

0296 

3766963 
  

2.46.6 H01.132.06 
Mẫu giáo An 
Hảo 

Xã Núi Cấm, tỉnh An 
Giang 

coanhaotb@angiang.edu.vn 
0296 

3760113 
http://mganhao.pgdtinhbien.edu.vn/ 

2.46.7 H01.132.07 
Mầm non 

Ánh Dương 

Xã Núi Cấm, tỉnh An 

Giang 
mnanhduongtb@angiang.edu.vn 

0296 

3760185 
  

2.46.8 H01.132.08 
Tiểu học A 

An Hảo 

Xã Núi Cấm, tỉnh An 

Giang 
c1aanhaotb@angiang.edu.vn 

0296 

3760270 
  

2.46.9 H01.132.09 
Tiểu học B 
An Hảo 

Xã Núi Cấm, tỉnh An 
Giang 

c1banhaotb@angiang.edu.vn 
0296 

2218590 
  

2.46.10 H01.132.10 
Tiểu học C 

An Hảo 

Xã Núi Cấm, tỉnh An 

Giang 
c1canhaotb@angiang.edu.vn 

0296 

3760607 
  

2.46.11 H01.132.11 
Tiểu học Tân 

Lập 

Xã Núi Cấm, tỉnh An 

Giang 
c1tanlaptb@angiang.edu.vn 

0296 

3766914 
  

2.46.12 H01.132.12 
THCS Ngô 
Quyền 

Xã Núi Cấm, tỉnh An 
Giang 

c2ngoquyentb@angiang.edu.vn 
0296 

3766936 
  

2.46.13 H01.132.13 
THCS 
Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Xã Núi Cấm, tỉnh An 
Giang 

c2nguyenbinhkhiemtb@angiang.edu.
vn 

0296 
3760256 

http://thcsnguyenbinhkhiem.pgdti
nhbien.edu.vn 

2.46.14 H01.132.14 
THCS Núi 

Cấm 

Xã Núi Cấm, tỉnh An 

Giang 
c2nuicamtb@angiang.edu.vn 

0296 

2477588 
  

2.47 H01.133 
UBND xã 

Ba Chúc 
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2.47.1 H01.133.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Ba Chúc 

Xã Ba Chúc, tỉnh An 

Giang 
      

2.47.2 H01.133.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Ba Chúc, tỉnh An 

Giang 
      

2.47.3 H01.133.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Ba Chúc, tỉnh An 
Giang 

      

2.47.4 H01.133.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Ba Chúc, tỉnh An 

Giang 
      

2.48 H01.134 
UBND xã 

Tri Tôn 
        

2.48.1 H01.134.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
xã Tri Tôn 

Xã Tri Tôn, tỉnh An 
Giang 

      

2.48.2 H01.134.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Tri Tôn, tỉnh An 
Giang 

      

2.48.3 H01.134.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Tri Tôn, tỉnh An 

Giang 
      

2.48.4 H01.134.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Tri Tôn, tỉnh An 
Giang 

      

2.49 H01.135 
UBND xã Ô 

Lâm 
        

2.49.1 H01.135.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Ô Lâm 

Xã Ô Lâm, tỉnh An 

Giang 
      

2.49.2 H01.135.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Ô Lâm, tỉnh An 

Giang 
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2.49.3 H01.135.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Ô Lâm, tỉnh An 
Giang 

      

2.49.4 H01.135.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Ô Lâm, tỉnh An 

Giang 
      

2.50 H01.136 
UBND xã 

Cô Tô 
        

2.50.1 H01.136.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
xã Cô Tô 

Xã Cô Tô, tỉnh An 
Giang 

      

2.50.2 H01.136.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Cô Tô, tỉnh An 
Giang 

      

2.50.3 H01.136.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Cô Tô, tỉnh An 

Giang 
      

2.50.4 H01.136.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Cô Tô, tỉnh An 
Giang 

      

2.50.5 H01.136.05 
Mầm non Cô 
Tô 

Xã Cô Tô, tỉnh An 
Giang 

mncoto.triton@angia ng.gov.vn 
0296 

3873633 
  

2.50.6 H01.136.06           

2.50.7 H01.136.07 
Tiểu học A 

Cô Tô 

Xã Cô Tô, tỉnh An 

Giang 
thacoto.triton@angian g.gov.vn 

0296 

3873357 
  

2.50.8 H01.136.08 
Tiểu học B 
Cô Tô 

Xã Cô Tô, tỉnh An 
Giang 

thbcoto.triton@angia ng.gov.vn 
0296 

3873327 
  

2.51 H01.137 
UBND xã 

Vĩnh Gia 
        

2.51.1 H01.137.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
xã Vĩnh Gia 

Xã Vĩnh Gia, tỉnh An 
Giang 
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2.51.2 H01.137.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Vĩnh Gia, tỉnh An 
Giang 

      

2.51.3 H01.137.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Vĩnh Gia, tỉnh An 
Giang 

      

2.51.4 H01.137.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Vĩnh Gia, tỉnh An 
Giang 

      

2.52 H01.138 
UBND xã 

An Châu 
        

2.52.1 H01.138.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã An Châu 

Xã An Châu, tỉnh An 

Giang 
      

2.52.2 H01.138.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã An Châu, tỉnh An 

Giang 
      

2.52.3 H01.138.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã An Châu, tỉnh An 

Giang 
      

2.52.4 H01.138.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã An Châu, tỉnh An 
Giang 

      

2.53 H01.139 
UBND xã 

Bình Hòa 
        

2.53.1 H01.139.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

xã Bình Hòa 

Xã Bình Hòa, tỉnh An 
Giang 

      

2.53.2 H01.139.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Bình Hòa, tỉnh An 
Giang 

      

2.53.3 H01.139.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Bình Hòa, tỉnh An 
Giang 

      

2.53.4 H01.139.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Bình Hòa, tỉnh An 
Giang 
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2.54 H01.140 
UBND xã 

Cần Đăng 
        

2.54.1 H01.140.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
xã Cần  Đăng 

Xã Cần Đăng, tỉnh An 
Giang 

      

2.54.2 H01.140.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Cần Đăng, tỉnh An 
Giang 

      

2.54.3 H01.140.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Cần Đăng, tỉnh An 

Giang 
      

2.54.4 H01.140.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Cần Đăng, tỉnh An 
Giang 

      

2.55 H01.141 
UBND xã 

Vĩnh Hanh 
        

2.55.1 H01.141.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Vĩnh 
Hanh 

Xã Vĩnh Hanh, tỉnh An 

Giang 
      

2.55.2 H01.141.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Vĩnh Hanh, tỉnh An 
Giang 

      

2.55.3 H01.141.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Vĩnh Hanh, tỉnh An 

Giang 
      

2.55.4 H01.141.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Vĩnh Hanh, tỉnh An 
Giang 

      

2.56 H01.142 
UBND xã 

Vĩnh An 
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2.56.1 H01.142.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Vĩnh An 

Xã Vĩnh An, tỉnh An 

Giang 
      

2.56.2 H01.142.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Vĩnh An, tỉnh An 

Giang 
      

2.56.3 H01.142.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Vĩnh An, tỉnh An 
Giang 

      

2.56.4 H01.142.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Vĩnh An, tỉnh An 

Giang 
      

2.57 H01.143 

UBND xã 

Cù Lao 

Giêng 

        

2.57.1 H01.143.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

xã Cù Lao 
Giêng 

Xã Cù Lao Giêng, tỉnh 

An Giang 
      

2.57.2 H01.143.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Cù Lao Giêng, tỉnh 
An Giang 

      

2.57.3 H01.143.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Cù Lao Giêng, tỉnh 

An Giang 
      

2.57.4 H01.143.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Cù Lao Giêng, tỉnh 
An Giang 

      

2.58 H01.144 
UBND xã 

Hội An 
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2.58.1 H01.144.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Hội An 

Xã Hội An, tỉnh An 

Giang 
      

2.58.2 H01.144.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Hội An, tỉnh An 

Giang 
      

2.58.3 H01.144.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Hội An, tỉnh An 
Giang 

      

2.58.4 H01.144.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Hội An, tỉnh An 

Giang 
      

2.59 H01.145 
UBND xã 

Long Điền 
        

2.59.1 H01.145.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
xã Long 

Điền 

Xã Long Điền, tỉnh An 
Giang 

      

2.59.2 H01.145.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Long Điền, tỉnh An 

Giang 
      

2.59.3 H01.145.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Long Điền, tỉnh An 

Giang 
      

2.59.4 H01.145.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Long Điền, tỉnh An 
Giang 

      

2.60 H01.146 
UBND xã 

Chợ Mới 
        

2.60.1 H01.146.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

xã Chợ Mới 

Xã Chợ Mới, tỉnh An 
Giang 
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2.60.2 H01.146.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Chợ Mới, tỉnh An 
Giang 

      

2.60.3 H01.146.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Chợ Mới, tỉnh An 
Giang 

      

2.60.4 H01.146.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Chợ Mới, tỉnh An 
Giang 

      

2.61 H01.147 
UBND xã 

Nhơn Mỹ 
        

2.61.1 H01.147.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Nhơn Mỹ 

Xã Nhơn Mỹ, tỉnh An 

Giang 
      

2.61.2 H01.147.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Nhơn Mỹ, tỉnh An 

Giang 
      

2.61.3 H01.147.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Nhơn Mỹ, tỉnh An 

Giang 
      

2.61.4 H01.147.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Nhơn Mỹ, tỉnh An 
Giang 

      

2.62 H01.148 
UBND xã 

Long Kiến 
        

2.62.1 H01.148.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

xã Long 
Kiến 

Xã Long Kiến, tỉnh An 
Giang 

      

2.62.2 H01.148.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Long Kiến, tỉnh An 

Giang 
      

2.62.3 H01.148.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Long Kiến, tỉnh An 
Giang 
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2.62.4 H01.148.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Long Kiến, tỉnh An 
Giang 

      

2.63 H01.149 
UBND xã 

Thoại Sơn 
        

2.63.1 H01.149.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

xã Thoại Sơn 

Xã Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang 

      

2.63.2 H01.149.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang 
      

2.63.3 H01.149.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang 

      

2.63.4 H01.149.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang 
      

2.64 H01.150 
UBND xã 

Óc Eo 
        

2.64.1 H01.150.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
xã Óc Eo 

Xã Óc Eo, tỉnh An 
Giang 

      

2.64.2 H01.150.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Óc Eo, tỉnh An 
Giang 

      

2.64.3 H01.150.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Óc Eo, tỉnh An 

Giang 
      

2.64.4 H01.150.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Óc Eo, tỉnh An 
Giang 
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2.65 H01.151 
UBND xã 

Định Mỹ 
        

2.65.1 H01.151.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
xã Định Mỹ 

Xã Dịnh Mỹ, tỉnh An 
Giang 

      

2.65.2 H01.151.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Dịnh Mỹ, tỉnh An 
Giang 

      

2.65.3 H01.151.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Dịnh Mỹ, tỉnh An 

Giang 
      

2.65.4 H01.151.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Dịnh Mỹ, tỉnh An 
Giang 

      

2.66 H01.152 
UBND xã 

Phú Hòa 
        

2.66.1 H01.152.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
xã Phú Hòa 

Xã Phú Hòa, tỉnh An 

Giang 
      

2.66.2 H01.152.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Phú Hòa, tỉnh An 

Giang 
      

2.66.3 H01.152.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Phú Hòa, tỉnh An 
Giang 

      

2.66.4 H01.152.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Phú Hòa, tỉnh An 

Giang 
      

2.67 H01.153 
UBND xã 

Vĩnh Trạch 
        

2.67.1 H01.153.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 
xã Vĩnh 

Trạch 

Xã Vĩnh Trạch, tỉnh An 
Giang 
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2.67.2 H01.153.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Vĩnh Trạch, tỉnh An 
Giang 

      

2.67.3 H01.153.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Vĩnh Trạch, tỉnh An 

Giang 
      

2.67.4 H01.153.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Vĩnh Trạch, tỉnh An 
Giang 

      

2.68 H01.154 
UBND xã 

Tây Phú 
        

2.68.1 H01.154.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

xã Tây Phú 

Xã Tây Phú, tỉnh An 
Giang 

      

2.68.2 H01.154.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Tây Phú, tỉnh An 
Giang 

      

2.68.3 H01.154.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Tây Phú, tỉnh An 
Giang 

      

2.68.4 H01.154.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Tây Phú, tỉnh An 
Giang 

      

2.69 H01.155 
Phường 

Rạch Giá 
        

2.69.1 H01.155.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang 
      

2.69.2 H01.155.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Phường Rạch Giá, tỉnh 
An Giang 

      

2.69.3 H01.155.03 
Phòng Kinh 
tế, Hạ tầng 
và Đô thị 

Phường Rạch Giá, tỉnh 
An Giang 

      

2.69.4 H01.155.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Phường Rạch Giá, tỉnh 
An Giang 
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2.69.5 H01.155.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang 
      

2.69.6 H01.155.06 
Ban Quản lý 
dự án 

Phường Rạch Giá, tỉnh 
An Giang 

      

2.69.7 H01.155.07 

Ban Quản lý 
Trung tâm 
thương mại 

và trật tự đô 
thị 

Phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang 
      

2.70 H01.156 
Phường 

Vĩnh Thông 
        

2.70.1 H01.156.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Phường Vĩnh Thông, 
tỉnh An Giang 

      

2.70.2 H01.156.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Phường Vĩnh Thông, 
tỉnh An Giang 

      

2.70.3 H01.156.03 
Phòng Kinh 
tế, Hạ tầng 
và Đô thị 

Phường Vĩnh Thông, 
tỉnh An Giang 

      

2.70.4 H01.156.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Phường Vĩnh Thông, 
tỉnh An Giang 

      

2.70.5 H01.156.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Phường Vĩnh Thông, 

tỉnh An Giang 
      

2.70.6 H01.156.06 
Ban Quản lý 
dự án 

Phường Vĩnh Thông, 
tỉnh An Giang 

      

2.71 H01.157 
Phường Hà 

Tiên 
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2.71.1 H01.157.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Phường Hà Tiên, tỉnh 
An Giang 

      

2.71.2 H01.157.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Phường Hà Tiên, tỉnh 
An Giang 

      

2.71.3 H01.157.03 

Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng 
và Đô thị 

Phường Hà Tiên, tỉnh 
An Giang 

      

2.71.4 H01.157.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Phường Hà Tiên, tỉnh 
An Giang 

      

2.71.5 H01.157.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Phường Hà Tiên, tỉnh 

An Giang 
      

2.72 H01.158 
Phường Tô 

Châu 
        

2.72.1 H01.158.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Phường Tô Châu, tỉnh 
An Giang 

      

2.72.2 H01.158.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Phường Tô Châu, tỉnh 
An Giang 

      

2.72.3 H01.158.03 

Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng 
và Đô thị 

Phường Tô Châu, tỉnh 
An Giang 

      

2.72.4 H01.158.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Phường Tô Châu, tỉnh 
An Giang 

      

2.72.5 H01.158.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Phường Tô Châu, tỉnh 

An Giang 
      

2.73 H01.159 Xã Tiên Hải         
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2.73.1 H01.159.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã Tiên Hải, tỉnh An 
Giang 

      

2.73.2 H01.159.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Tiên Hải, tỉnh An 
Giang 

      

2.73.3 H01.159.03 
Phòng Kinh 

tế - Xã hội 

Xã Tiên Hải, tỉnh An 

Giang 
      

2.73.4 H01.159.04 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Tiên Hải, tỉnh An 

Giang 
      

2.74 H01.160 
Xã Kiên 

Lương 
        

2.74.1 H01.160.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

Xã Kiên Lương, tỉnh An 
Giang 

      

2.74.2 H01.160.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Kiên Lương, tỉnh An 
Giang 

      

2.74.3 H01.160.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Kiên Lương, tỉnh An 
Giang 

      

2.74.4 H01.160.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Kiên Lương, tỉnh An 
Giang 

      

2.74.5 H01.160.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 
thao và 

Truyền thanh 

Xã Kiên Lương, tỉnh An 
Giang 

      

2.75 H01.161 
Xã Hòa 

Điền 
        

2.75.1 H01.161.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

Xã Hòa Điền, tỉnh An 
Giang 
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2.75.2 H01.161.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Hòa Điền, tỉnh An 
Giang 

      

2.75.3 H01.161.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Hòa Điền, tỉnh An 
Giang 

      

2.75.4 H01.161.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Hòa Điền, tỉnh An 
Giang 

      

2.75.5 H01.161.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 
thao và 

Truyền thanh 

Xã Hòa Điền, tỉnh An 
Giang 

      

2.76 H01.162 Xã Sơn Hải         

2.76.1 H01.162.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

Xã Sơn Hải, tỉnh An 
Giang 

      

2.76.2 H01.162.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Sơn Hải, tỉnh An 
Giang 

      

2.76.3 H01.162.03 
Phòng Kinh 

tế - Xã hội 

Xã Sơn Hải, tỉnh An 

Giang 
      

2.76.4 H01.162.04 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 
thao và 

Truyền thanh 

Xã Sơn Hải, tỉnh An 
Giang 

      

2.77 H01.163 
Xã Hòn 

Nghệ 
        

2.77.1 H01.163.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

Xã Hòn Nghệ, tỉnh An 
Giang 

      

2.77.2 H01.163.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Hòn Nghệ, tỉnh An 

Giang 
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2.77.3 H01.163.03 
Phòng Kinh 

tế - Xã hội 

Xã Hòn Nghệ, tỉnh An 

Giang 
      

2.77.4 H01.163.04 

Trung tâm 

Văn hóa, Thể 
thao và 

Truyền thanh 

Xã Hòn Nghệ, tỉnh An 
Giang 

      

2.78 H01.164 Xã Hòn Đất         

2.78.1 H01.164.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

Xã Hòn Đất, tỉnh An 
Giang 

      

2.78.2 H01.164.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Hòn Đất, tỉnh An 

Giang 
      

2.78.3 H01.164.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Hòn Đất, tỉnh An 
Giang 

      

2.78.4 H01.164.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Hòn Đất, tỉnh An 
Giang 

      

2.78.5 H01.164.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Hòn Đất, tỉnh An 

Giang 
      

2.79 H01.165 Xã Sơn Kiên         

2.79.1 H01.165.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã Sơn Kiên, tỉnh An 

Giang 
      

2.79.2 H01.165.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Sơn Kiên, tỉnh An 
Giang 

      

2.79.3 H01.165.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Sơn Kiên, tỉnh An 
Giang 

      

2.79.4 H01.165.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Sơn Kiên, tỉnh An 
Giang 
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2.79.5 H01.165.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Sơn Kiên, tỉnh An 

Giang 
      

2.80 H01.166 
Xã Mỹ 

Thuận 
        

2.80.1 H01.166.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

Xã Mỹ Thuận, tỉnh An 
Giang 

      

2.80.2 H01.166.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Mỹ Thuận, tỉnh An 
Giang 

      

2.80.3 H01.166.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Mỹ Thuận, tỉnh An 
Giang 

      

2.80.4 H01.166.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Mỹ Thuận, tỉnh An 

Giang 
      

2.80.5 H01.166.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 
thao và 

Truyền thanh 

Xã Mỹ Thuận, tỉnh An 
Giang 

      

2.81 H01.167 Xã Bình Sơn         

2.81.1 H01.167.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã Bình Sơn, tỉnh An 
Giang 

      

2.81.2 H01.167.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Bình Sơn, tỉnh An 
Giang 

      

2.81.3 H01.167.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Bình Sơn, tỉnh An 
Giang 
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2.81.4 H01.167.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Bình Sơn, tỉnh An 
Giang 

      

2.81.5 H01.167.05 

Trung tâm 

Văn hóa, Thể 
thao và 
Truyền thanh 

Xã Bình Sơn, tỉnh An 
Giang 

      

2.82 H01.168 
Xã Bình 

Giang 
        

2.82.1 H01.168.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã Bình Giang, tỉnh An 

Giang 
      

2.82.2 H01.168.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Bình Giang, tỉnh An 
Giang 

      

2.82.3 H01.168.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Bình Giang, tỉnh An 
Giang 

      

2.82.4 H01.168.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Bình Giang, tỉnh An 

Giang 
      

2.82.5 H01.168.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 
thao và 

Truyền thanh 

Xã Bình Giang, tỉnh An 
Giang 

      

2.83 H01.169 
Xã Châu 

Thành 
        

2.83.1 H01.169.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

Xã Châu Thành, tỉnh 

An Giang 
      

2.83.2 H01.169.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Châu Thành, tỉnh 

An Giang 
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2.83.3 H01.169.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Châu Thành, tỉnh 

An Giang 
      

2.83.4 H01.169.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Châu Thành, tỉnh 
An Giang 

      

2.83.5 H01.169.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Châu Thành, tỉnh 

An Giang 
      

2.84 H01.170 Xã Bình An         

2.84.1 H01.170.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã Bình An, tỉnh An 

Giang 
      

2.84.2 H01.170.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Bình An, tỉnh An 
Giang 

      

2.84.3 H01.170.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Bình An, tỉnh An 
Giang 

      

2.84.4 H01.170.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Bình An, tỉnh An 

Giang 
      

2.84.5 H01.170.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 
thao và 

Truyền thanh 

Xã Bình An, tỉnh An 
Giang 

      

2.85 H01.171 
Xã Thạnh 

Lộc 
        

2.85.1 H01.171.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

Xã Thạnh Lộc, tỉnh An 
Giang 

      

2.85.2 H01.171.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Thạnh Lộc, tỉnh An 

Giang 
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2.85.3 H01.171.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Thạnh Lộc, tỉnh An 

Giang 
      

2.85.4 H01.171.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Thạnh Lộc, tỉnh An 
Giang 

      

2.85.5 H01.171.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Thạnh Lộc, tỉnh An 

Giang 
      

2.86 H01.172 
Xã Tân 

Hiệp 
        

2.86.1 H01.172.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã Tân Hiệp, tỉnh An 
Giang 

      

2.86.2 H01.172.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Tân Hiệp, tỉnh An 
Giang 

      

2.86.3 H01.172.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Tân Hiệp, tỉnh An 
Giang 

      

2.86.4 H01.172.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Tân Hiệp, tỉnh An 
Giang 

      

2.86.5 H01.172.05 

Trung tâm 

Văn hóa, Thể 
thao và 

Truyền thanh 

Xã Tân Hiệp, tỉnh An 
Giang 

      

2.87 H01.173 
Xã Thạnh 

Đông 
        

2.87.1 H01.173.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

Xã Thạnh Đông, tỉnh 

An Giang 
      

2.87.2 H01.173.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Thạnh Đông, tỉnh 

An Giang 
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2.87.3 H01.173.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Thạnh Đông, tỉnh 

An Giang 
      

2.87.4 H01.173.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Thạnh Đông, tỉnh 
An Giang 

      

2.87.5 H01.173.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Thạnh Đông, tỉnh 

An Giang 
      

2.88 H01.174 Xã Tân Hội         

2.88.1 H01.174.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã Tân Hội, tỉnh An 

Giang 
      

2.88.2 H01.174.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Tân Hội, tỉnh An 
Giang 

      

2.88.3 H01.174.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Tân Hội, tỉnh An 
Giang 

      

2.88.4 H01.174.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Tân Hội, tỉnh An 

Giang 
      

2.88.5 H01.174.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 
thao và 

Truyền thanh 

Xã Tân Hội, tỉnh An 
Giang 

      

2.89 H01.175 
Xã Giồng 

Riềng 
        

2.89.1 H01.175.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

Xã Giồng Riềng, tỉnh 
An Giang 

      

2.89.2 H01.175.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Giồng Riềng, tỉnh 

An Giang 
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2.89.3 H01.175.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Giồng Riềng, tỉnh 

An Giang 
      

2.89.4 H01.175.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Giồng Riềng, tỉnh 
An Giang 

      

2.89.5 H01.175.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Giồng Riềng, tỉnh 

An Giang 
      

2.90 H01.176 
Xã Thạnh 

Hưng 
        

2.90.1 H01.176.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã Thạnh Hưng, tỉnh 
An Giang 

      

2.90.2 H01.176.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Thạnh Hưng, tỉnh 
An Giang 

      

2.90.3 H01.176.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Thạnh Hưng, tỉnh 

An Giang 
      

2.90.4 H01.176.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Thạnh Hưng, tỉnh 
An Giang 

      

2.90.5 H01.176.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Thạnh Hưng, tỉnh 

An Giang 
      

2.91 H01.177 
Xã Long 

Thạnh 
        

2.91.1 H01.177.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

Xã Long Thạnh, tỉnh 
An Giang 

      

2.91.2 H01.177.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Long Thạnh, tỉnh 
An Giang 
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2.91.3 H01.177.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Long Thạnh, tỉnh 

An Giang 
      

2.91.4 H01.177.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Long Thạnh, tỉnh 
An Giang 

      

2.91.5 H01.177.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Long Thạnh, tỉnh 

An Giang 
      

2.92 H01.178 
Xã Hòa 

Hưng 
        

2.92.1 H01.178.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã Hòa Hưng, tỉnh An 
Giang 

      

2.92.2 H01.178.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Hòa Hưng, tỉnh An 
Giang 

      

2.92.3 H01.178.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Hòa Hưng, tỉnh An 

Giang 
      

2.92.4 H01.178.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Hòa Hưng, tỉnh An 
Giang 

      

2.92.5 H01.178.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Hòa Hưng, tỉnh An 

Giang 
      

2.93 H01.179 
Xã Ngọc 

Chúc 
        

2.93.1 H01.179.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

Xã Ngọc Chúc, tỉnh An 
Giang 

      

2.93.2 H01.179.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Ngọc Chúc, tỉnh An 
Giang 
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2.93.3 H01.179.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Ngọc Chúc, tỉnh An 

Giang 
      

2.93.4 H01.179.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Ngọc Chúc, tỉnh An 
Giang 

      

2.93.5 H01.179.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Ngọc Chúc, tỉnh An 

Giang 
      

2.94 H01.180 
Xã Hòa 

Thuận 
        

2.94.1 H01.180.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã Hòa Thuận, tỉnh An 
Giang 

      

2.94.2 H01.180.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Hòa Thuận, tỉnh An 
Giang 

      

2.94.3 H01.180.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Hòa Thuận, tỉnh An 

Giang 
      

2.94.4 H01.180.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Hòa Thuận, tỉnh An 
Giang 

      

2.94.5 H01.180.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Hòa Thuận, tỉnh An 

Giang 
      

2.95 H01.181 Xã Gò Quao         

2.95.1 H01.181.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã Gò Quao, tỉnh An 
Giang 

      

2.95.2 H01.181.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Gò Quao, tỉnh An 
Giang 
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2.95.3 H01.181.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Gò Quao, tỉnh An 
Giang 

      

2.95.4 H01.181.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Xã Gò Quao, tỉnh An 

Giang 
      

2.95.5 H01.181.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 
thao và 

Truyền thanh 

Xã Gò Quao, tỉnh An 
Giang 

      

2.95.6 H01.181.06 
Ban Quản lý 
chợ 

Xã Gò Quao, tỉnh An 
Giang 

      

2.96 H01.182 
Xã Định 

Hòa 
        

2.96.1 H01.182.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã Định Hòa, tỉnh An 
Giang 

      

2.96.2 H01.182.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Định Hòa, tỉnh An 
Giang 

      

2.96.3 H01.182.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Định Hòa, tỉnh An 
Giang 

      

2.96.4 H01.182.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Định Hòa, tỉnh An 
Giang 

      

2.96.5 H01.182.05 

Trung tâm 

Văn hóa, Thể 
thao và 

Truyền thanh 

Xã Định Hòa, tỉnh An 
Giang 

      

2.97 H01.183 
Xã Vĩnh 

Hòa Hưng 
        

2.97.1 H01.183.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

Xã Vĩnh Hòa Hưng, 

tỉnh An Giang 
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2.97.2 H01.183.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Vĩnh Hòa Hưng, 
tỉnh An Giang 

      

2.97.3 H01.183.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Vĩnh Hòa Hưng, 

tỉnh An Giang 
      

2.97.4 H01.183.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Vĩnh Hòa Hưng, 
tỉnh An Giang 

      

2.97.5 H01.183.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Vĩnh Hòa Hưng, 

tỉnh An Giang 
      

2.98 H01.184 
Xã Vĩnh 

Tuy 
        

2.98.1 H01.184.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

Xã Vĩnh Tuy, tỉnh Kiên 
Giang 

      

2.98.2 H01.184.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Vĩnh Tuy, tỉnh Kiên 
Giang 

      

2.98.3 H01.184.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Vĩnh Tuy, tỉnh Kiên 
Giang 

      

2.98.4 H01.184.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Vĩnh Tuy, tỉnh Kiên 
Giang 

      

2.98.5 H01.184.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Vĩnh Tuy, tỉnh Kiên 

Giang 
      

2.99 H01.185 Xã An Biên         

2.99.1 H01.185.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

Xã An Biên, tỉnh An 
Giang 
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2.99.2 H01.185.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã An Biên, tỉnh An 
Giang 

      

2.99.3 H01.185.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã An Biên, tỉnh An 
Giang 

      

2.99.4 H01.185.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã An Biên, tỉnh An 
Giang 

      

2.99.5 H01.185.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 
thao và 

Truyền thanh 

Xã An Biên, tỉnh An 
Giang 

      

2.100 H01.186 Xã Tây Yên         

2.100.1 H01.186.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

Xã Tây Yên, tỉnh An 
Giang 

      

2.100.2 H01.186.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Xã Tây Yên, tỉnh An 
Giang 

      

2.100.3 H01.186.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Tây Yên, tỉnh An 

Giang 
      

2.100.4 H01.186.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Tây Yên, tỉnh An 
Giang 

      

2.100.5 H01.186.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Tây Yên, tỉnh An 

Giang 
      

2.101 H01.187 
Xã Đông 

Thái 
        

2.101.1 H01.187.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã Đông Thái, tỉnh An 
Giang 
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2.101.2 H01.187.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Đông Thái, tỉnh An 
Giang 

      

2.101.3 H01.187.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Đông Thái, tỉnh An 

Giang 
      

2.101.4 H01.187.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Đông Thái, tỉnh An 
Giang 

      

2.101.5 H01.187.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Đông Thái, tỉnh An 

Giang 
      

2.102 H01.188 Xã An Minh         

2.102.1 H01.188.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã An Minh, tỉnh An 
Giang 

      

2.102.2 H01.188.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã An Minh, tỉnh An 
Giang 

      

2.102.3 H01.188.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã An Minh, tỉnh An 
Giang 

      

2.102.4 H01.188.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã An Minh, tỉnh An 
Giang 

      

2.102.5 H01.188.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 
thao và 

Truyền thanh 

Xã An Minh, tỉnh An 
Giang 

      

2.103 H01.189 
Xã Đông 

Hòa 
        

2.103.1 H01.189.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

Xã Đông Hòa, tỉnh An 

Giang 
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2.103.2 H01.189.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Đông Hòa, tỉnh An 
Giang 

      

2.103.3 H01.189.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Đông Hòa, tỉnh An 

Giang 
      

2.103.4 H01.189.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Đông Hòa, tỉnh An 
Giang 

      

2.103.5 H01.189.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Đông Hòa, tỉnh An 

Giang 
      

2.104 H01.190 
Xã Tân 

Thạnh 
        

2.104.1 H01.190.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

Xã Tân Thạnh, tỉnh An 
Giang 

      

2.104.2 H01.190.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Tân Thạnh, tỉnh An 
Giang 

      

2.104.3 H01.190.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Tân Thạnh, tỉnh An 
Giang 

      

2.104.4 H01.190.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Tân Thạnh, tỉnh An 
Giang 

      

2.104.5 H01.190.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Tân Thạnh, tỉnh An 

Giang 
      

2.105 H01.191 
Xã Đông 

Hưng 
        

2.105.1 H01.191.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

Xã Đông Hưng, tỉnh An 
Giang 
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2.105.2 H01.191.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Đông Hưng, tỉnh An 
Giang 

      

2.105.3 H01.191.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Đông Hưng, tỉnh An 

Giang 
      

2.105.4 H01.191.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Đông Hưng, tỉnh An 
Giang 

      

2.105.5 H01.191.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Đông Hưng, tỉnh An 

Giang 
      

2.106 H01.192 
Xã Vân 

Khánh 
        

2.106.1 H01.192.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

Xã Vân Khánh, tỉnh An 
Giang 

      

2.106.2 H01.192.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Vân Khánh, tỉnh An 
Giang 

      

2.106.3 H01.192.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Vân Khánh, tỉnh An 
Giang 

      

2.106.4 H01.192.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Vân Khánh, tỉnh An 
Giang 

      

2.106.5 H01.192.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Vân Khánh, tỉnh An 

Giang 
      

2.107 H01.193 
Xã U Minh 

Thượng 
        

2.107.1 H01.193.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

Xã U Minh Thượng, 
tỉnh An Giang 
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2.107.2 H01.193.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã U Minh Thượng, 
tỉnh An Giang 

      

2.107.3 H01.193.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã U Minh Thượng, 

tỉnh An Giang 
      

2.107.4 H01.193.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã U Minh Thượng, 
tỉnh An Giang 

      

2.107.5 H01.193.5 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã U Minh Thượng, 

tỉnh An Giang 
      

2.108 H01.194 
Xã Vĩnh 

Hòa 
        

2.108.1 H01.194.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

Xã Vĩnh Hòa, tỉnh An 
Giang 

      

2.108.2 H01.194.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Vĩnh Hòa, tỉnh An 
Giang 

      

2.108.3 H01.194.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Vĩnh Hòa, tỉnh An 

Giang 
      

2.108.4 H01.194.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Vĩnh Hòa, tỉnh An 
Giang 

      

2.108.5 H01.194.05 

Trung tâm 

Văn hóa, Thể 
thao và 
Truyền thanh 

Xã Vĩnh Hòa, tỉnh An 
Giang 

      

2.109 H01.195 
Xã Vĩnh 

Thuận 
        

2.109.1 H01.195.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã Vĩnh Thuận, tỉnh An 

Giang 
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2.109.2 H01.195.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Vĩnh Thuận, tỉnh An 
Giang 

      

2.109.3 H01.195.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Vĩnh Thuận, tỉnh An 

Giang 
      

2.109.4 H01.195.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Vĩnh Thuận, tỉnh An 
Giang 

      

2.109.5 H01.195.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Vĩnh Thuận, tỉnh An 

Giang 
      

2.110 H01.196 
Xã Vĩnh 

Bình 
        

2.110.1 H01.196.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

Xã Vĩnh Bình, tỉnh An 
Giang 

      

2.110.2 H01.196.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Vĩnh Bình, tỉnh An 
Giang 

      

2.110.3 H01.196.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Vĩnh Bình, tỉnh An 

Giang 
      

2.110.4 H01.196.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Vĩnh Bình, tỉnh An 
Giang 

      

2.110.5 H01.196.05 

Trung tâm 

Văn hóa, Thể 
thao và 
Truyền thanh 

Xã Vĩnh Bình, tỉnh An 
Giang 

      

2.111 H01.197 
Xã Vĩnh 

Phong 
        

2.111.1 H01.197.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 

Xã Vĩnh Phong, tỉnh An 

Giang 
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2.111.2 H01.197.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Vĩnh Phong, tỉnh An 
Giang 

      

2.111.3 H01.197.03 
Phòng Kinh 

tế 

Xã Vĩnh Phong, tỉnh An 

Giang 
      

2.111.4 H01.197.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Vĩnh Phong, tỉnh An 
Giang 

      

2.111.5 H01.197.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Vĩnh Phong, tỉnh An 

Giang 
      

2.112 H01.198 
Xã Giang 

Thành 
        

2.112.1 H01.198.01 
Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 

Xã Giang Thành, tỉnh 
An Giang 

      

2.112.2 H01.198.02 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND 

Xã Giang Thành, tỉnh 
An Giang 

      

2.112.3 H01.198.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Giang Thành, tỉnh 
An Giang 

      

2.112.4 H01.198.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Giang Thành, tỉnh 
An Giang 

      

2.112.5 H01.198.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Xã Giang Thành, tỉnh 

An Giang 
      

2.113 H01.199 
Xã Vĩnh 

Điều 
        

2.113.1 H01.199.01 

Trung tâm 

phục vụ hành 
chính công 

Xã Vĩnh Điều, tỉnh An 
Giang 

      



102 CÔNG BÁO AN GIANG/Số 01/Ngày 01/07/2025 

 

2.113.2 H01.199.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Xã Vĩnh Điều, tỉnh An 
Giang 

      

2.113.3 H01.199.03 
Phòng Kinh 
tế 

Xã Vĩnh Điều, tỉnh An 
Giang 

      

2.113.4 H01.199.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Xã Vĩnh Điều, tỉnh An 
Giang 

      

2.113.5 H01.199.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 
thao và 

Truyền thanh 

Xã Vĩnh Điều, tỉnh An 
Giang 

      

2.114 H01.200 
Đặc khu 

Kiên Hải 
        

2.114.1 H01.200.01 

Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 
Đặc khu 

Kiên Hải 

Đặc khu Kiên Hải, tỉnh 
An Giang 

      

2.114.2 H01.200.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Đặc khu Kiên Hải, tỉnh 

An Giang 
      

2.114.3 H01.200.03 
Phòng Kinh 

tế 

Đặc khu Kiên Hải, tỉnh 

An Giang 
      

2.114.4 H01.200.04 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

Đặc khu Kiên Hải, tỉnh 
An Giang 

      

2.114.5 H01.200.05 

Trung tâm 
Văn hóa, Thể 

thao và 
Truyền thanh 

Đặc khu Kiên Hải, tỉnh 

An Giang 
      

2.114.6 H01.200.06 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 
xây dựng 

Đặc khu Kiên Hải, tỉnh 
An Giang 
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2.115 H01.201 
Đặc khu 

Phú Quốc 
        

2.115.1 H01.201.01 

Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 
Đặc khu Phú 

Quốc 

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh 
An Giang 

      

2.115.2 H01.201.02 
Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh 
An Giang 

      

2.115.3 H01.201.03 
Phòng Kinh 
tế, Hạ tầng 

và Đô thị. 

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh 
An Giang 

      

2.115.4 H01.201.04 
Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh 

An Giang 
      

2.115.5 H01.201.05 

Phòng Tài 

chính - Kế 
hoạch 

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh 

An Giang 
      

2.115.6 H01.201.06 

Trung tâm 

Văn hóa, Thể 
thao và 
Truyền thanh 

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh 
An Giang 

      

2.116 H01.202 
Đặc khu 

Thổ Châu 
        

2.116.1 H01.202.01 

Trung tâm 
phục vụ hành 

chính công 
Đặc khu Thổ 
Châu 

Đặc khu Thổ Châu, tỉnh 

An Giang 
      

2.116.2 H01.202.02 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND 

Đặc khu Thổ Châu, tỉnh 
An Giang 
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2.116.3 H01.202.03 
Phòng Kinh 

tế - Xã hội 

Đặc khu Thổ Châu, tỉnh 

An Giang 
      

2.116.4 H01.202.04 

Trung tâm 

Văn hóa, Thể 
thao và 

Truyền thanh 

Đặc khu Thổ Châu, tỉnh 
An Giang 

      

Mã định danh điện tử cấp 4 

3 H01.06 
Sở Công 

thương 
        

3.1 H01.06.02 

Chi cục 

Quản lý thị 

trường tỉnh 

An Giang 

        

3.1.1 H01.06.02.01 
Đội Quản lý 
thị trường số 

1 

        

3.1.2 H01.06.02.02 
Đội Quản lý 
thị trường số 

2 

        

3.1.3 H01.06.02.03 
Đội Quản lý 
thị trường số 

3 

        

3.1.4 H01.06.02.04 
Đội Quản lý 
thị trường số 
4 

        

3.1.5 H01.06.02.05 

Đội Quản lý 

thị trường số 
5 

        

3.1.6 H01.06.02.06 

Đội Quản lý 

thị trường số 
6 
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3.1.7 H01.06.02.07 
Đội Quản lý 
thị trường số 

7         

3.1.8 H01.06.02.08 
Đội Quản lý 
thị trường số 
8         

3.1.9 H01.06.02.09 

Đội Quản lý 

thị trường số 
9         

3.1.10 H01.06.02.10 

Đội Quản lý 

thị trường số 
10         

3.1.11 H01.06.02.11 

Đội Quản lý 

thị trường số 
11         

3.1.12 H01.06.02.12 
Đội Quản lý 
thị trường số 

12         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH AN GIANG XUẤT BẢN 
Địa chỉ : 16C, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên – AG 
Điện thoại : 0296. 3856955 

Fax : 0296. 3852037 
Email : congbao@angiang.gov.vn 

Website : http://congbao.angiang.gov.vn 
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